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Mở đầu

Muốn có một nền kinh tế hùng mạnh phải dám nhìn thẳng vào căn bệnh sâu xa của nó và phải dám chấp nhận một cuộc phẫu thuật. Có như vậy, nền kinh tế mới hoàn toàn khoẻ mạnh để “Hoá Rồng” sánh vai với các cường quốc năm châu như nguyện ước của Bác Hồ. 

I- Thành tựu đích thực và nguy cơ tụt hậu 

II- Những vật cản của nền kinh tế 

III- Dân chủ - động lực của tăng trưởng 

IV- Động lực của kinh tế- động lực của chính trị 

V- Nỗi ám ảnh từ Đông Âu 

VI- Đâu là nhân tố mất ổn định? 

VII- Có hay không một cuộc khủng hoảng chính trị? 

VIII- Giải phóng tư tưởng 

IX- Con đường hoá rồng của Việt Nam 

Hà Nội- 11/2004
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Thay lời nói đầu

Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12/1976) đã đề ra mục tiêu công nghiệp hóa Việt Nam trong vòng 20 năm. Giải thích cho lộ

trình này, Đảng đưa ra những kinh nghiệm lịch sử: thế kỷ thứ 17 Nước Anh công nghiệp hóa mất 200 năm; thế kỷ thứ 19, nước Mỹ công nghiệp hóa mất 100 năm. Đầu thế kỷ 20, Nhật Bản công nghiệp hóa mất 50 năm. Việt Nam với sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước CNXH, chúng ta hoàn tòan có thể công nghiệp hóa trong vòng 20 năm. Một số đồng chí còn giải thích thêm: Với sự vận dụng sáng tạo học thuyết Marx-Lenin, Việt Nam từ một nước nông nghiệp lạc hậu có thể bỏ qua giai đoạn TBCN để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. 

Kỳ vọng này là hoàn toàn có cơ sở, bởi nửa cuối thế kỷ XX, các “con rồng” 

châu  Á  như  Hàn  Quốc,  Đài  Loan,  có  nhiều  điểm  tương  đồng  với  ta,  họ

cũng chỉ mất 30 năm để đưa đất nước từ một nền sản xuất phong kiến, lạc hậu trở thành một nước công nghiệp có sức cạnh tranh cao. Theo thông báo của  Hội  nghị  Trung  ương  lần  thứ  10  (10/07/2004),  thì  “Đại  hội  X  của Đảng, dự kiến sẽ họp vào quý II năm 2006”. Như vậy, từ Đại hội IV đến Đại hội X vừa tròn 30 năm. Ba mươi năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu gì, có hay không sự trì trệ, đâu là nguyên nhân sâu xa, đâu là sự thật mà người Việt Nam đang né tránh? 

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX, (diễn ra hôm 17/01/2005) Tổng bí thư Nông Đức Mạnh có nói: “Bộ Chính trị đề nghị các đồng chí Trung ương phát huy cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nói thẳng, nói thật, đánh giá một cách khách quan, trung thực, vừa khẳng định mạnh mẽ những thành tựu đạt được, tạo niềm tin vững chắc vào con đường chúng ta đi, vừa chỉ ra một cách thẳng thắn, không né tránh các mặt yếu kém, những sai lầm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo và quản lý, đặc biệt là nêu được những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để trên cơ sở đó, đưa ra những quyết sách mới. Bản lĩnh chính trị của Đảng ta thể hiện không chỉ ở chỗ Đảng đưa ra được đường lối, chủ
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trương,  chính  sách  đúng  mà  còn  ở  chỗ  biết  phát  hiện  sai  lầm  và  khuyết điểm, kiên quyết tự phê bình và phê bình để sửa chữa…” 

Trên tinh thần đó, tôi xin trình bày một số vấn đề về nền kinh tế Việt Nam để bạn đọc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học tham khảo  để  có  thêm  một  cách  nhìn  giúp  cho  việc  hoạch  định  chính  sách  có hiệu quả hơn. 

Trân trọng cám ơn bạn đọc đã có thiện chí, chia sẻ! 

Hà Nội- mùa đông năm Thân 

Phan Thế Hải
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Chương 1

Thiên hạ thái bình

1-   Ba mươi năm ăn mừng chiến thắng  

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử của dân tộc. Khi chiếc xe tăng T54  mang  số  390  húc  văng  hai  cánh  cổng  chính  tiến  thẳng  vào  dinh  độc lập, Bùi Quang Thận nhảy xuống xe, cầm cờ chạy bộ vào, leo lên nóc dinh độc lập hạ lá cờ ba sọc xuống và kéo lá cờ giải phóng xanh đỏ sao vàng lên. 

Khoảnh khắc đó là 11h30 trưa ngày 30/4 đã mở ra một kỷ nguyên mới của nước Việt Nam thống nhất và hoà bình. 

Ba mươi năm chiến tranh đã lùi xa. Bước ra khỏi cuộc chiến với tư cách là người chiến thắng. Không thể không hân hoan, không thể không kiêu hãnh. 

Người ta tán thưởng mình cũng nhiều, mình tự khen mình cũng lắm. Hạnh phúc và tự hào lắm chứ!. Là người lớn lên trong giai đoạn lịch sử này, mỗi buổi sáng ngủ dậy nghe bản nhạc khúc quân hành tâm trạng tôi cũng lâng lâng như bay trên chín tầng mây. Hình ảnh người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh chói lòa, tỏa sáng khắp non sông. Tưởng như, chỉ còn một bước nhỏ

nữa là Việt Nam  lên thiên đường. 

Trên đỉnh cao chót vót của lòng tự hào, thế giới như nhỏ bé lại. Đó cũng là lúc  mà  chủ  nghĩa  Marx-  Lênin  trở  nên  “bách  chiến  bách  thắng”,  khi  cao hứng, có người còn gọi nó là “đỉnh cao của trí tuệ nhân loại”. 

Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ quá lớn. Ánh hào quang của chiến  thắng  bao  trùm  lên  tất  cả  mọi  mặt  đời  sống  xã  hội.  Cộng  thêm  sự

khuyếch trương của bộ máy tuyên truyền theo định hướng của Đảng, thời đại Hồ Chí Minh lấn át cả lịch sử ba nghìn năm của dân tộc. 

Nước Việt Nam thân yêu, vừa trải qua hàng nghìn năm đối mặt với những bức xúc tối thiểu của đời sống, của cái đói, cảncét, nơi trú thân, nay được cởi bỏ ách nô lệ, được giải thoát, được học hành… Đó là lý do để cả dân tộc sùng tín vào nhà nước, vào đảng, cơ quan quyền lực cao nhất định đoạt số phận của dân tộc. 
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Ba  mươi  năm  qua,  bản  nhạc  ăn  mừng  chiến  thắng  vẫn  reo  vang,  bất  kể

ngày đêm, bất kể thời điểm, lúc vui lúc buồn, bản nhạc ấy chiếm lĩnh trọn vẹn trái tim của người Việt Nam. 

Người Việt Nam như mê, như say với vinh quang chiến thắng. Hơn mười năm sau khi thống nhất, khi Đông Âu và Liên Xô đang trên đà tan rã, khi tiêu hết đồng tiền viện trợ cuối cùng cũng là lúc mà đất nước có nguy cơ đi vào bờ vực của sự sụp đổ, người ta mới có dịp tỉnh ngộ. Đó là lúc mà Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới. Đất nước thoát hiểm, nhưng cũng là lúc mà đảng lấy lại uy tín. 

Sự sùng tín vào sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, cộng với chính sách truyền thông một chiều, khiến đại đa số dân chúng hiện nay chỉ biết có đảng có chủ nghĩa Max. Những khái niệm về Quyền sống, quyền Công dân, xã hội Pháp quyền… vẫn là những khái niệm mơ hồ, một thế giới mới lạ, quyến rũ

nhưng còn quá xa xôi. 

Do bản năng của những người mới thoát nghèo lại bị bưng bít thông tin, người Việt Nam không thể liều thân chiến đấu với cường quyền chỉ để đạt tới một thế giới hứa hẹn nhưng còn ở ngoài tầm tay. Những tư tưởng dân chủ, phản kháng đều bị bóp chết từ trứng nước như những mầm sống nhỏ

nhoi bị điều trị bởi “kháng sinh mạnh” của bộ máy quyền lực khiến những tư tưởng phản kháng trở nên lẻ loi, yếu ớt. 

Bản nhạc ăn mừng chiến thắng như lấn át mọi dư luận, trước mắt người dân là  bức  màn  huyền  thoại  Chống  Mỹ  Cứu  nước,  là  bộ  máy  chuyên  chính không ngừng được tô son điểm phấn cho hợp thời. Điều này giải thích vì sao người Việt Nam lại cam chịu đến thế, lại trung thành với đảng đến thế. 

Dẫu  còn  tồn  tại  không  ít  bất  công  oan  trái,  nhưng  dường  như  người  Việt Nam không còn sự lựa chọn nào khác và quả thực nền chính trị Việt Nam thuần khiết đến mức dân chúng không thể nhìn thấy một lực lượng khác để

lựa chọn. Đây cũng là lý do để chúng ta nói với thế giới rằng, đảng là lực lượng chính trị duy nhất để lãnh đạo đất nước. 

Đảng tồn tại khắp mọi lúc mọi nơi. Hơn 700 tờ báo gần 100 nhà xuất bản đều  tuyên  truyền  rặt  một  giọng  điệu.  Chủ  nghĩa  Marx,  tư  tưởng  Hồ  Chí Minh  được  giảng  dạy  từ  12  lớp  của  trường  phổ  thông  đến  bậc  đại  học. 
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Hàng trăm nhà khoa học hàng ngày cày xới trên hệ thống lý luận đó. Nền giáo  dục  xã  hội  chủ  nghĩa  hàng  ngày  hàng  giờ  nhồi  nhét  tư  tưởng  bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Marx về đấu tranh giai cấp, về kẻ thù số 1

của thế giới với một niềm tin sắt đá không thay đổi. 

Sự vật dẫu có vần xoay, kinh tế có thể hưng thịnh, nhưng Đảng không bao giờ sai, chủ nghĩa Marx là đỉnh cao của trí tuệ nhân loại, . Bằng chứng của sự  bách  chiến  bách  thắng  là  chiến  thắng  30  tháng  4;  Việt  nam  đã  chiến thắng một đế quốc hùng mạnh nhất của lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọ chọn của người Việt Nam. Bằng chứng là chủ nghĩa xã hội từ

một  nước  đã  đi  từ  thắng  lợi  này  sang  thắng  lợi  khác.  Không  chỉ  ở  Việt Nam, Liên xô xã hội chủ nghĩa cũng đã từng chiến thắng chủ nghĩa phát xít và chuyện thắng Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Mọi sự giao động đều được trấn an rằng, chúng ta đang ở thời kỳ quá độ. 

Cùng  với  chiến  thắng  Điện  biên  phủ  năm  1954,  chiến  thắng  30  tháng  4

được sử dụng như một chiếc bùa hộ mệnh để trấn áp mọi ý kiến khác biệt. 

Niềm tin của chủ nghĩa xã hội luôn luôn được củng cố. 

2- “Thiên hạ thái bình, bệ hạ yên tâm”  

Đó  là  câu  nói  điệp  khúc  mà  Hoàng  Hạo,  một  hoạn  quan  thời  Tam  Quốc thường  xuyên  bẩm  với  hậu  chủ  Lưu  Thiền.  Mỗi  khi  có  thông  tin  về  tình hình  bất  ổn    của  đất  nước,  Hậu  chủ  thường  hỏi  người  thân  cận  nhất  là Hoàng Hạo và nhận được câu trả lời như vậy. Chính vì tin rằng “thiên hạ

thái bình” mà triều đại của Lưu Thiền đã kết thúc ít lâu sau đó. Chấm dứt một sản nghiệp mà Lưu Bị và những cộng sự của ông đã mất nhiều công sức mới gây dựng nên. 

Trên  đây  là  câu  chuyện  ngày  xưa,  còn  ngày  nay,  những  chuyện  như  vậy cũng  không  thiếu.  Ngày  13/12/2003  tại  thành  phố  al-Dawr,  một  nhân  vật chính  trị  khá  nổi  tiếng  của  Iraq  là  Saddam  Hussein  đã  bị  bắt.  Một  người đồng hương của Saddam Hussein đã bán đứng ông ta. Trong lịch Iraq cũng như  lịch  sử  thế  giới,  đã  có  thời  Saddam  Hussein  đã  trở  thành  một  chân dung chính trị đầy bản sắc, xung quanh ông ta được phủ đầy những huyền https://thuviensach.vn

thoại. Giới báo chí đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực vì vị tổng thống đầy tham vọng này. 

Còn  nhớ  trước  đó  không  lâu,  ngày  15/09/2002,  dưới  triều  đại  Saddam Hussein, dân chúng Iraq đã đi bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý tín nhiệm đương kim tổng thống của mình và kết quả là 99% dân số ủng hộ ông (!?). 

Vì  lý  do  đó,  ông  tiếp  tục  tại  vị  thêm  một  nhiệm  kỳ  7  năm  nữa.  Các  nhà chính trị lỗi lạc trên toàn cầu, kể cả những thiên tài từng mang lại cơm ăn áo mặc cho cả một dân tộc khi bầu cử nếu thu được 90% số phiếu đã coi là một thành công. Còn Saddam, ông là ai mà được sùng tín như vậy? 

Sinh năm 1937, và chính thức trở thành tổng thống Iraq từ năm 1979 khi mới bước sang tuổi 42. Thời gian đầu dưới triều đại Saddam Hussein đã để

lại những dấu ấn đáng ghi nhận cho lịch sử Iraq như việc cải cách giáo dục, xoá nạn mù chữ cho phụ nữ… Uy tín Saddam nổi lên như diều gặp gió. Sự

tâng bốc quá mức của dân chúng và những kẻ dưới quyền khiến Saddam không coi ai ra gì. Năm 1980, ông phát động cuộc chiến với Iran. Đây được coi  là  khởi  đầu  cho  một  chuỗi  sai  lầm  của  một  vị  hoàng  đế  không  dừng tham vọng của mình ở một quốc gia. Năm 1991, ông xua quân sang chiếm đóng Kuwait, khởi đầu cho cuộc chiến vùng vịnh lần 1. Đây cũng chính là lý do đễ Mỹ can thiệp ngày càng sâu vào khu vực giàu tiềm năng này. 

Sau sự kiện 1991, dưới chính sách cai trị hiếu chiến của Saddam, Iraq gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Kinh tế kiệt quệ, nhân dân đói khổ, nhưng  sự  sùng  tín  của  dân  chúng  vào  Saddam  vẫn  không  giảm,  bởi  họ

không biết gì hơn ngoài những thông tin ca ngợi công lao của Tổng thống. 

Cuộc  bầu  cử  cuối  cùng  người  đứng  đầu  quốc  gia  Iraq  diễn  ra  ngày 15/10/1995. Theo số liệu mà chính phủ của ông Saddam công bố, có 99,66

% người tham gia bầu cử bỏ phiếu cho Saddam Hussein. Trong hoàn cảnh đang bị Mỹ đe dọa tấn công, khẩu hiệu chính của chiến dịch chuẩn bị, hãy lặp  lại  "cuộc  duyệt  binh  vĩ  đại",  bằng  cách  trả  lời  "đồng  ý"  bầu  Saddam Hussein, và "tập hợp lại xung quanh người đứng đầu đất nước". 

Khi  tin  về  việc  bắt  giữ  Saddam  Hussein  được  phát  đi,  hàng  nghìn  người dân Iraq đã đổ ra đường bắn súng chỉ thiên ăn mừng. Đài phát thanh Iraq phát đi các bản nhạc kỷ niệm. Nhiều người đi trên xe buýt hò reo: "Saddam https://thuviensach.vn

bị bắt rồi. Saddam bị bắt rồi". Một số người dân ở thị trấn al Adwar thì lại nhắc đến chuyện Hussein bị bắt với thái độ buồn bã vì cựu tổng thống Iraq đã  từng  ưu  ái  với  họ,  nhưng  đó  chỉ  là  con  số  quá  nhỏ  trong  số  23  triệu người dân Iraq. 

Bi  kịch  chính  trị  của  Saddam  khiến  người  ta  không  khỏi  liên  tưởng  đến những  thần  tượng  chính  trị  đang  chễm  chệ  trên  ngai  vàng  quyền  lực.  Họ

luôn luôn là người chiến thắng và đã trải qua nhiều nhiệm kỳ chiến thắng trong những cuộc bầu cử “dân chủ”. Họ biện minh cho sự ngự trị lâu dài của mình: Vì sự tín nhiệm của dân chúng nên phải cung cúc tận tuỵ, phải

“chiến  đấu”  đến  hơi  thở  cuối  cùng,  phải  đảm  đương  trọng  trách  vì  hạnh phúc  của  dân  chúng…  Nếu  không  có  những  biến  động  quân  sự  ở  Vùng Vịnh, sự ngự trị trên ngai vàng của Saddam là không thể thay đổi cho tới khi ông tắt thở, bởi ông luôn luôn thu được 99% dân chúng ủng hộ!. Sự kết thúc sự nghiệp chính trị tưởng như trường tồn của Saddam Husein đã cho thấy, thế giới ngày nay đã đổi khác. Một cá nhân có thể mê hoặc một dân tộc, nhưng không thể đẩy một dân tộc vào thế tự cô lập mình với thế giới. 

Và nếu chúng ta có một cách nhìn rộng ra thế giới bên ngòai và tự đặt ra những câu hỏi; ví dụ như: tại sao chất lượng sống của nhân dân Hàn Quốc cao hơn hẳn, so với chất lượng sống của nhân dân Bắc Triều Tiên. Nhưng trong khi 2 vị cựu tổng thống của Nam Hàn, trước áp lực của xã hội đã phải dắt díu nhau ra tòa về tội tham nhũng thì ở Bắc Hàn, nhân dân vẫn cứ phải hô  mãi  cái  khẩu  hiệu  nhàm  chán:  “Đời  đời  nhớ  ơn  chủ  tịch  Kim  Nhật Thành muôn vàn kính yêu”? 

Ba  mươi  năm  qua,  đời  sống  kinh  tế  lúc  đói  lúc  no,  lúc  thăng  lúc  trầm, nhưng về cơ bản là ổn định, hòa bình. Đó là thành tựu vô cùng quan trọng. 

Là đất nước vừa thoát khỏi ách nô lệ 80 năm của thực dân Pháp, lại phải trải qua hai mươi năm chiến tranh, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, được thế này là mãn nguyện lắm rồi. Nếu ai đó tỏ thái độ không hài lòng với hiện tại liền được cho ngay một bài học về quá khứ, về giai đoạn hào hùng của dân tộc. 

Trong vài ba thập kỷ vừa qua, cứ lưu truyền tự nhiên một tâm lý và một lối nói  rất  truyền  thống  và  hài  hước.  Tâm  lý  và  lối  nói  này,  nếu  chúng  tôi https://thuviensach.vn

không nhầm là bắt nguồn từ truyền thống Cụ cố Hồng của Vũ Trọng Phụng

:  

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! 

Có nhiều người còn cẩn thận nâng cấp:  

- Trung ương cũng biết cả rồi! 

Cứ dội nước lạnh vào gáy nhau kiểu ấy, thử hỏi ai còn muốn nói năng, phát biểu gì nữa, nhất là khi lối mỉa mai này lại từ cửa miệng các bậc "thức giả". 

Điều nguy hiểm là với sức ép của dư luận cộng đồng, chẳng ai còn muốn phát hiện, nói năng gì nữa. Nói không được, dần dần cũng khỏi cần nghĩ. 

Nghĩ làm gì cho thêm mệt rồi lại sinh trầm uất, sinh "đại cuồng". Thế là nghiễm nhiên, không ai bảo ai, truyền thống "nghĩ theo", "nói theo", "chép theo" từ thời Nguyễn liền được phục hồi và phát huy rực rỡ (vấn đề này sẽ

được  bàn  thêm  phần  nói  về  tình  hình  nghiên  cứu  KHXH  và  tổ  chức  hội thảo khoa học). 

Trở  lại  chuyện  "biết".  Biết  không  phải  là  phạm  trù  độc  quyền  của  con người. Loài vật cũng biết nhưng có giới hạn và thuần theo bản năng. Nhưng từ  biết đến  hiểu là hai cấp độ không hề có chung đường biên. Có thể  biết mà chẳng  hiểu gì cả. Vì thế, đã có người nói : "Muốn  biết một sự vật, cần phải vào trong nó. Nhưng muốn  hiểu một sự vật thì cần ra khỏi nó". Mỗi quá trình tư duy đòi hỏi những thao tác thích ứng. Mọi mối quan hệ trong cộng đồng nhỏ cũng như cộng đồng lớn nảy sinh những sự lộn xộn phức tạp và hậu quả tai hại khôn lường, hầu hết là do người ta  biết không đến nơi và  hiểu không đến chốn. Chính ông cựu bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ Mac-na-ma-ra đã phải thú nhận trong hồi ký của mình: do các nhà chính trị và các tướng lĩnh Mỹ hiểu biết lơ mơ về lịch sử và văn hóa Việt Nam, nên đã phạm sai lầm khủng khiếp. Chúng tôi ngờ rằng cho đến những tháng năm cuối thế kỷ XX này, những lực lượng thù địch với Việt Nam ta vẫn chưa chịu  biết và  hiểu Việt Nam một cách khách quan chính xác. Cho đến nay, họ vẫn khăng khăng hiểu Việt Nam "theo kiểu của họ", họ vẫn không tránh được  vết  xe  đổ.  Rất  tiếc  nhiều  người  Việt  Nam  ta  cũng  không  hiểu  Việt Nam mình, do đó cứ vô tư  đem râu ông nọ cắm cằm bà kia và yên chí rằng mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. 
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Chuyện phổ biến trên đời là từ việc nhỏ đến việc lớn cứ hiểu sai thì hành động sai, rồi lãnh đủ hậu quả. Mọi sự sám hối đều là muộn màng. Cho nên, không  bao  giờ  được  tự  cho  là  mình  đã  biết  hết  hoặc  đã  hiểu  hoàn  toàn chính  xác.  Cần  nhớ  rằng,  ở  đời,  nhiều  khi   nhìn  mà  không  thấy,  thấy  mà không biết, biết mà không hiểu, hiểu mà không thể hành động. Hành động mới chính là thước đo mọi giá trị. 

"Không  phải  kiến  thức  định  đoạt  giá  trị  mà  chính  là  hành  động  của  anh vậy" (Fichte). 

Cái chuyện tưởng như có thể yên chí lấy Liên Xô trước đây làm mẫu mực, đùng một cái người ta phải suy nghĩ và "xét lại" toàn bộ. 

- Chủ nghĩa xã hội là gì? 

- Chủ nghĩa xã hội có phải là giai đoạn đầu của chủ nghĩa Cộng sản hay không? 

- Và chủ nghĩa cộng sản có đúng là giai đoạn phát triển tất yếu của nhân loại hay không? 

- Chủ nghĩa xã hội vẫn được coi là một giai đoạn quá độ lên CNCS, nhưng ở một nước tư bản kém phát triển như nước Nga hồi thập kỷ 20, các nước Đông Ấu thập kỷ 50 và nhất là những nước như nước Việt Nam ta còn ở

thời kỳ kinh tế tiền tư bản chủ nghĩa thì CNXH nằm ở đoạn nào? 

Nga hồi thập kỷ 20, các nước Đông Ấu thập kỷ 50 và nhất là những nước như  nước  Việt  Nam  ta  còn  ở  thời  kỳ  kinh  tế  tiền  tư  bản  chủ  nghĩa  thì CNXH nằm ở đoạn nào? 

Đã có một thời, các ông Prudon, Saint Simon, Fourrier - những con người thật lòng yêu thương nhân loại đau khổ vì chủ nghĩa tư bản, đã mơ tưởng hình dung ra một xã hội tương lai tốt đẹp, trong đó người với người là bạn. 

Mọi  người  lao  động  vui  vẻ  thương  yêu  nhau,  không  còn  áp  bức  bóc  lột, không  còn  chiến  tranh.  Tất  nhiên,  cái  xã  hội  các  ông  mong  ước  mà  ta thường chê lên chê xuống là  CNXH không tưởng có những nét tương đồng nhưng  cụ  thể  và  cao  hơn  cái   thế  giới  đại  đồng  mà  nhiều  nhà  hiền  triết phương Đông mơ ước. Còn các nhà lý luận của ta thì luôn miệng, luôn tay, luôn bút cứ nói chắc như đinh đóng cột rằng chúng ta đang xây dựng  chủ

 nghĩa xã hội khoa học. 
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Hỏi CNXH ấy nó như thế nào thì họ chỉ sang Liên Xô "Liên Xô hôm nay là Việt Nam ngày mai". Có thắc mắc thêm nữa thì họ trích dẫn đủ thứ kinh điển với những thuật ngữ cao siêu đầy tính chất triết học, kinh tế chính trị

học . . . rối mù cả trời đất không hiểu ra sao cả. Biết rõ họ sai nhưng không thể  phản  đối,  bác  bỏ  được.  Phản  đối  lý  luận  sai  của  họ  tức  là  phản  đối CNXH.  Mà  phản  đối  CNXH  thì  lập  tức  mang  họa  vào  thân. Kể  cả  khi Đảng ta đã nhận ra sai lầm rồi nhưng nhiều nhà lý luận của ta vẫn cứ

tiếp tục nhai lại đủ các thứ luận điệu cũ rích đồng thời vẫn tiếp tục chỉ

vào mặt người khác rồi ra sức răn đe chụp mũ, xuyên tạc.  Một điều rất lạ là các vị cơ hội tả khuynh này vẫn được tin dùng, được khen là "trung thành với CNXH". Thực chất, họ là  hữu, hữu một cách đáng sợ, luôn luôn nối  dáo,  tiếp  tay  một  cách  không  tự  giác  cho  những  lực  lượng  chống  lại Đảng, chống lại Dân tộc. Họ thường gào lên là phải bảo vệ CNXH nhưng chính họ lại không hiểu thế nào là CNXH. 

Trước đây, trong tác phẩm "Chỉnh đốn để tồn tại và phát triển" chúng tôi đã chỉ ra cái nhầm của Stalin và giới lý luận Mácxít-Lêninnít của phe ta. Cả

Viện hàn lâm Liên Xô trước đây không hiểu rằng: Lênin thực hiện "CHÍNH

SÁCH KINH TẾ MỚI" (NEP) thực chất là hoàn thiện nền kinh tế TBCN

Nga vốn rất thấp kém so với các nước tư bản phát triển ở châu Ấu đương thời nhằm tạo cơ sở vật chất cho CNXH. (Chắc có người hiểu nhưng không dám nói)  

Trước khi bàn luận tiếp, chúng tôi xin phép được nói thẳng thắn rằng những ai không hiểu hoặc không muốn công nhận học thuyết duy vật lịch sử của Marx, cụ thể là không chấp nhận 5 phương thức sản xuất trong quá trình phát triển của lịch sử nhân loại thì xin miễn đối thoại. 

Theo  Mác,  sau  phương  thức  s/x  tư  bản  chủ  nghĩa  sẽ  là  phương  thức  s/x cộng  sản  chủ  nghĩa,  cũng  như  trước  đó,  sau  phương  thức  PKCN  thì  bắt buộc phải là phương thức TBCN. Sức sản xuất là một nhân tố biến động không ngừng trong lịch sử. Khi quan hệ sản xuất kìm hãm nó thì nó phải phá vỡ đi để kiến lập một quan hệ sản xuất mới phù hợp với nó. Cái chân lý đơn giản này thì anh có thể yêu nó hay ghét nó nhưng không thể bác bỏ

hoặc xóa bỏ. 
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Các nhà lý luận tư sản ra sức chống chủ nghĩa Mác từ hơn một thế kỷ nay nhưng vô ích. Có một nghịch lý tức cười là kẻ thù thì chịu bất lực trước chủ

nghĩa Mác nhưng chính những nhà lý luận của phe ta trong khi hô to "chủ

nghĩa  Mác  vô  địch  muôn  năm"  (mà  họ  tin  thật  lòng  như  thế)  thì  họ  lại chống lại học thuyết Mác một cách rất hồn nhiên, chân thật. Đầu tiên họ

gọi sách vở của Mác là  kinh điển, nghĩa là họ coi sách lý luận của Mác là một thứ kinh thánh,  chỉ cần tụng đọc, trích dẫn nguyên văn từng câu từng chữ mà làm theo. Ngay cả khi Mác và Ắng-ghen đã căn dặn trong lần tái bản  Tuyên  ngôn  Đảng  cộng  sản  rằng  có  nhiều  điều  cần  phải  viết  lại  cho thích hợp với điều kiện lịch sử và thực tiễn cách mạng đang không ngừng phát triển, họ cũng lờ đi. Nhưng nếu ai theo đúng tinh thần của chủ nghĩa Mác, làm theo lời dặn của Mác thì họ chụp cho đủ các thứ mũ và tìm cách hãm hại. Điển hình là các cuộc thanh trừng ở Liên Xô dưới thời Stalin và cuộc  đại  cách  mạng  văn  hóa  ở  Trung  Quốc  dưới  thời  Mao.  Ở  ta  thì  nhẹ

nhàng  hơn,  những  vị  được  chụp  cho  cái  mũ  "xét  lại  chống  Đảng"  chỉ  bị

giam cầm qua loa dăm mười năm hoặc bị quản thúc tại gia, hoặc bị đình chỉ

công tác vài ba chục năm là cùng. 

Còn các vị giáo điều lại tự nhận mình là những người Mácxít chân chính, nghĩ ra đủ các thứ lý luận, các thứ nghị quyết, chủ trương, chính sách để

kìm hãm lực lượng sản xuất phát triển. 

Nói riêng lĩnh vực nông nghiệp, họ bày ra đủ thứ: hợp tác xã thấp cấp, cao cấp,  nông  trường  quốc  doanh,  nông  trang  tập  thể,  công  xã  nhân  dân,  v.v. 

đến  nỗi  càng  "đẩy  mạnh  sản  xuất"  lại  càng  lâm  vào  tình  trạng  thiếu  đói. 

Ngay Liên Xô hàng năm đã phải nhập hàng triệu tấn lúa mì từ các nước tư

bản. Còn ngành nông nghiệp Liên Xô thì chạy sau nền nông nghiệp tư bản Hoa Kỳ chừng nửa thế kỷ. Trừ lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và vũ trụ, hầu như tất cả các lĩnh vực kinh tế khác của Liên Xô đều lạc hậu thảm hại. 

“Thiên hạ thái bình, bệ hạ yên tâm” đây là câu mà hoạn quan Hoàng Hạo hàng  ngày  nói  với  hậu  chủ  Lưu  Thiền.  Nhờ  tin  vào  Hoàng  Hạo  mà  Lưu Thiền hàng ngày yên tâm hưởng lạc. Và đây cũng là tín hiệu về sự tàn lụi của triều đại nhà Hán. 
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3- Thành tựu đích thực và nguy cơ tụt hậu Những con số thống kê về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây được báo chí trong nước đưa tin với những lời lẽ trang trọng. “Trong tình hình thế giới có nhiều bất ổn, kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 7,7%/năm…” Cùng với lời tán tụng của một vài tổ  chức,  cá  nhân  người  nước  ngoài  khiến  dân  chúng  không  khỏi  nức lòng. 

Kinh tế tăng trưởng cao ai cũng mừng, khi tỷ lệ tăng trưởng chung của toàn cầu chỉ đạt vài ba phần trăm thì Việt Nam đạt tốc độ 7,7%, có người cao hứng còn cho rằng, Việt Nam có thể “thành hổ thành rồng” nay mai. Tuy nhiên,  muốn  “hoá  rồng”,  nếu  chỉ  kỳ  vọng  thôi  thì  chưa  đủ.  Chúng  ta  đã từng phải trả giá cho sự lạc quan quá mức, thời điểm này cũng không phải là một ngoại lệ. Vậy thực chất vấn đề này thế nào, chúng ta có thể hoá rồng trong một tương lai gần? đâu là chìa khoá để Việt Nam đạt được kỳ vọng này? 

Trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ vào tháng 12/2004 tại TP

Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phan Văn Khải nhận định: “Năm 2004 mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn lớn…  nhưng nền kinh tế của nước ta vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá cao, với xu thế quý sau cao hơn quý  trước.  Tốc  độ  tăng  trưởng  của  các  ngành  đều  tăng  khá  và  vượt  kế

hoạch đề ra… Tính chung cả năm 2004, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt gần 7,7%...” 

Để ý kỹ hơn, với GDP năm 2003 ước đạt hơn 40 tỷ USD, trong đó chúng ta có lợi thế từ ngoại lực rất lớn, nguồn thu từ  kiều hối khoảng 3,8 tỷ USD

chiếm  7,7%.  Như  vậy,  chúng  ta  đã  đạt  được  thành  tích  tăng  trưởng  GDP

khoảng 7,7%, nhỉnh hơn một chút nguồn lực tiếp sức từ bên ngoài. Đó là chưa kể đến nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô khoảng 5,2 tỷ USD/năm với mức lợi nhuận cỡ vài tỷ USD/năm. Nếu so với Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc  và  Singapore  trong  những  năm  60  đã  liên  tục  duy  trì  tốc  độ  tăng trưởng của nền kinh tế trên 10%, cá biệt có năm tăng trưởng tới hơn 15%

mà không trông chờ vào những nguồn lợi trời cho, cũng không trông chờ
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vào nguồn hỗ trợ từ bên ngoài đổ về. 

Theo mục tiêu mà kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XI đặt ra cho Chính phủ, trong kế hoạch 5 năm tới, nền kinh tế Việt Nam phải đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 8,5%/năm, nếu mục tiêu này trở thành hiện thực, ta sẽ có lộ trình tăng GDP trong 10 năm tới như sau: (đv tính GDP: tỷ USD) Nhìn  sang  nước  bên  cạnh,  Thái  Lan  có  62  triệu  dân  nhưng  GDP  của  họ

năm 2003 đạt 200 tỷ USD; Đài Loan với 22,5 triệu dân, GDP năm 2003 đạt 330 tỷ USD. Với đà tăng trưởng như hiện nay, phải mất 10 năm sau, GDP

Việt Nam mới đạt 89,6 tỷ USD, bằng 44,8% của Thái Lan hiện nay và phải mất hơn 20 năm sau mới bằng Thái Lan ở thời điểm hiện tại. 

Theo báo cáo Cạnh tranh toàn cầu 2004-2005 của Diễn đàn kinh tế thế giới (World  Economic  Forum  s  Global  Competitiveness  Report)  vừa  công  bố, thứ hạng của VN được xếp thứ 77 trên 104 nước, giảm 17 bậc so với năm ngoái. 

Sự sụt giảm này có phải là điều ngạc nhiên, hay chỉ là hàn thử biểu phản ánh căn bệnh vốn có từ nhiều năm nay của Việt Nam mà chưa có liều thuốc chữa trị hữu hiệu? về vấn đề này, chúng ta sẽ phân tích kỹ trong phần sau. 

Xin  được  nói  thêm,  chỉ  số  về  cạnh  tranh  tăng  trưởng  (Growth Competitiveness Index) bao gồm 3 chỉ tiêu: chất lượng môi trường kinh tế

vĩ mô, tình trạng của các định chế quốc gia, và sự sẵn sàng tiếp cận công nghệ cao của đất nước. Đây là một chỉ số rất quan trọng phản ánh sức cạnh tranh của nền kinh tế. Không thể có một tương lai sáng sủa cho nền kinh tế

nếu  chỉ  số  này  quá  thấp.  Điều  đáng  buồn  là  thứ  hạng  về  chỉ  số  này  của chúng  ta  lại  thấp  hơn  cả  Indonesia,  Thái  Lan  là  những  nước  láng  giềng hứng chịu nhiều bất ổn về chính trị. 

Báo  cáo  của  Diễn  đàn  KT  thế  giới  ghi  nhận  sự  tụt  hạng  mạnh  của  Việt Nam,  đặc  biệt  xếp  hạng  về  chi  tiêu  ngoài  pháp  luật.  Chi  tiêu  ngoài  pháp luật khi đi vay tín dụng 102/104, mức độ vận dụng tiêu chuẩn kế toán và https://thuviensach.vn
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kiểm toán 100/104, chi tiêu ngoài pháp luật trong ký hợp đồng có chi tiêu ngân sách 99/104, mức độ cởi mở của hệ thống hải quan 96/104, mức độ

sáng tỏ và ổn định của quy định pháp luật 91/104. 

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, Nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí cho biết:

“Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới được đánh giá là một trong những công cụ kiểm tra hàng đầu về điều kiện cạnh tranh của các nền kinh tế toàn cầu với sự cộng tác của 109 viện nghiên cứu đối tác (trong đó có CIEM). 

Họ có những đánh giá độc lập của mình và khó có thể nghi ngờ tính khách quan của báo cáo.” Rõ ràng, việc đánh giá của một tổ chức phi chính phủ

có uy tín như WEF, kết hợp với trường đại học danh tiếng Harvard rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm. 

Chỉ số về thể chế mà WEF đưa ra bao gồm khung pháp lý, quyền sở hữu trí tuệ, đất đai, tính chất độc lập của Toà án, mức độ an toàn về kinh doanh…
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Điều đáng lưu ý là, những chỉ số này được đánh giá khi chúng ta đã biết quá rõ những căn bệnh của nền kinh tế và đã sửa đổi và ban hành rất nhiều luật  mới  nhằm  làm  cho  môi  trường  kinh  doanh  ngày  càng  trở  nên  thông thoáng hơn, song quá trình thực thi của bộ máy hành chính còn chậm trễ và nhiều nhiêu khê. Đặc biệt là việc thực thi các văn bản dưới luật, hướng dẫn thực hiện luật còn nhiều yếu kém, lủng củng. Tình trạng ra các Nghị định, Thông tư mâu thuẫn với Luật vẫn tồn tại. Tình trạng "trên mở dưới khép", 

“trên bảo dưới không nghe”, bộ máy hành chính cồng kềnh, kém hiệu lực là những căn bệnh đã từng tồn tại hàng chục năm nay mà không có cách nào chữa trị. 

Báo cáo của WEF được coi như là một “xét nghiệm” của nền kinh tế giúp chính phủ các nước sẽ nhìn vào bảng xếp hạng này để thấy trong năm nay, nước mình có sự thay đổi như thế nào, vị trí ra sao trong tương quan với các nước khác. Từ đó, xem xét lại tất cả các chính sách của mình, nhất là đối  với  các  lĩnh  vực  được  xếp  hạng.  Báo  cáo  của  WEF  cũng  có  tính  chỉ

dẫn, tham khảo cho các nhà đầu tư khi họ lựa chọn đầu tư vào một nước nào đó. Đối với một doanh nhân khi tìm kiếm nơi đầu tư sẽ chọn nơi nào có chỉ số tốt hơn. 

Như đã nói ở phần trên, tỷ lệ tăng trưởng 7,7% trong bối cảnh có sự tiếp sức mạnh mẽ của nguồn kiều hối từ nước ngoài chưa phải là thành tích gì đặc biệt, nếu không muốn nói là quá tệ.  Sự đánh giá khách quan của một tổ

chức kinh tế có uy tín như Diễn đàn kinh tế thế giới không khỏi làm cho chúng ta lo âu. Dẫu có yêu mình đến mấy cũng nên nhìn thẳng vào thực trạng này. Chừng nào còn né tránh, chúng ta vẫn sống trong vòng luẩn quẩn của nghèo nàn và nguy cơ tụt hậu là quá rõ. Để có một cách nhìn thấu đáo vào  thực  trạng  nền  kinh  tế,  chúng  ta  sẽ  tiếp  tục  xem  xét  trong  bài  sau: Những lực cản của nền kinh tế. 
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Phan Thế Hải

Con Đường “Hóa Rồng" Của Việt Nam

Chương 2

Những lực cản của nền kinh tế

1-   Những cuộc cải cách Marathon  



Không khó khăn lắm trong việc “bắt mạch, thăm bệnh” cho nền kinh tế Việt Nam. Hàng chục căn bệnh đã được phát hiện cách đây vài ba chục năm. Ngay từ văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc các kỳ thứ 4, thứ

5, 6 đã tìm thấy và liệt kê ra một số bệnh như: Nền hành chính cồng kềnh, kém hiệu lực; Tình trạng vi phạm dân chủ cơ sở; Kỷ cương phép nước không nghiêm; Tệ tham nhũng ở các cơ quan công quyền….  

Đã là bệnh thì phải chống, phải cải cách, chữa trị. Đó là lý do để hàng trăm cuộc cải cách ra đời. Công cuộc cải cách hành chính được phát động cách đây ngót một phần tư thế kỷ; cải cách tư pháp rồi mở rộng dân chủ, chống tham  nhũng…  đều  được  những  nhà  lãnh  đạo  “nhìn  xa  trông  rộng”  phát động cách đây vài ba chục năm. 

Ngày nay, nếu có một ai than phiền hay khiếu kiện về các tình trạng trên, thì lập tức được giải thích: Tham nhũng, Đảng ta có biết không, biết cả! vi phạm dân chủ cơ sở, Đảng có biết không, biết cả!… chính vì thế Đảng đã có chủ trương, đã làm và đang làm, nhưng không thể nóng vội! 

Là người đã tham dự nhiều kỳ họp Quốc hội, phần chất vấn và trả lời chất vấn quanh đi quẩn lại cũng chỉ chừng đó vấn đề, không cần phải suy ngẫm nhiều  mà  đã  thuộc  lòng  nơi  cửa  miệng:  Ngành  xây  dựng,  công  nghiệp: Nhập  khẩu  máy  móc  thiết  bị  cũ,  lạc  hậu;  Thất  thoát  đầu  tư  xây  dựng  cơ

bản; hiệu quả đầu tư thấp… Ngành giáo dục: Thua ngay trên sân nhà; Nạn dạy thêm, học thêm; Chất lượng giáo dục, đào tạo thấp, tụt hậu; bệnh chạy theo thành tích; Ngành nông nghiệp: Giống má, cây con chất lượng không đảm bảo; các dự án 135 bị rút ruột; đơn thư khiếu kiện vượt cấp… Ngành Nội vụ và Lao động: Chế độ tiền lương thấp; tệ quan liêu, tắc trách của bộ

máy hành chính…  

Mỗi lần chất vấn lại có bộ trưởng trả lời, lại hứa cải cách, sửa đổi, từ kỳ
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họp này qua kỳ họp khác, không nói là còn nguyên nhưng chỉ thay đổi hình thức, biến tướng từ dạng này sang dạng khác mà thôi. 

Chứng  kiến  những  cuộc  cải  cách  kiểu  Marathon  như  thế,  nên  tôi  không khỏi hoài nghi. Liên tưởng đến thời kỳ đen tối của nền kinh tế trong những năm cuối thập niên 70, đầu 80. Lúc đó, Đảng ta cũng giải thích cho tình trạng bi đát của nền kinh tế: “Đường lối không sai, chỉ tổ chức thực hiện sai mà thôi”. Cách giải thích này khiến người ta liên tưởng đến câu chuyện ngụ  ngôn  “Mèo  đeo  nhạc”  của  La  Fonten.  Cách  giải  thích  đó  đã  trấn  an được một bộ phận dân chúng dân trí thấp, thiếu thông tin. 

Ngày nay, khi hệ thống thông tin toàn cầu được kết nối, giải thích như vậy nghe  không  ổn.  Chính  sách  không  thể  đi  vào  cuộc  sống  và  phát  huy  tác dụng sao có thể gọi là đúng? Tại sao khi có chính sách khoán sản phẩm, trao quyền sử dụng ruộng đất cho dân, lập tức sản lượng lương thực liên tục tăng; tại sao khi giao quyền tự chủ tài chính cho giám đốc doanh nghiệp, hàng trăm doanh nghiệp từ chỗ thua lỗ, sắp phá sản đã làm ăn có lãi; tại sao khi Luật doanh nghiệp quy định quyền tự do kinh doanh, hàng ngàn doanh nghiệp đã ra đời với số vốn đầu tư hàng tỷ  USD chỉ trong vòng vài năm? 

Câu trả lời đã rõ, những chính sách đúng đã thực sự đi vào đời sống đã phát huy  tác  dụng  trong  một  thời  gian  ngay  sau  đó.  Còn  những  chính  sách, những cuộc cải cách Marathon, tiến hành trong hàng chục năm không phát huy hiệu quả cần phải đặt ngay câu hỏi: Đâu là cội nguồn, là căn nguyên của mọi vấn đề? Bởi cũng như những căn bệnh, lở loét ngoài da chưa hẳn đã là mụn nhọt, mà sâu xa hơn là sự hỏng hóc từ lục phủ ngũ tạng, cần tìm rõ căn nguyên, có như thế mới chữa trị triệt để tận gốc. 

Gần đây, khi luồng vốn đầu tư nước ngoài sụt giảm một cách thảm hại, các tỉnh,  thành  trong  cả  nước  đua  nhau  trải  thảm  đỏ  mà  kịch  bản  đều  na  ná nhau: Tiềm năng triển vọng; những dự án gọi vốn đầu tư; chính sách ưu đãi thuê  đất;  chính  sách  hỗ  trợ  giải  phóng  mặt  bằng;  chính  sách  hỗ  trợ  xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào; chính sách hỗ trợ đào tạo nhân công… 

chính  sách  nào  nghe  cũng  hấp  dẫn,  cũng  tưởng  như  doanh  nhân  nào  vào cũng có thể phát tài trong nháy mắt. 

Chính sách là vậy nhưng thực tế lại là một chuyện khác. Một doanh nhân https://thuviensach.vn

nói với tôi: khi anh cần thuê 1,5 ha đất cho một dự án đào tạo; “ông xây dựng” nói rằng, hiện nay không còn diện tích như thế, chỉ có thể thuê được 7.000m2 thôi. Nếu nghe lời “ông”, thuê 7.000m2 thì không thể làm ăn gì được,    “lì  xì”  cho  ông  1.000  USD  thì  lập  tức  được  thuê  diện  tích  như  ý muốn.  Xong  việc  ở  “ông  xây  dựng”,  đến  lượt  “ông  Địa  chính”,  “ông  Kế

hoạch Đầu tư”, “ông Quận”, “ông Phường”… đều tương tự. Chỉ có điều, khoản phong bao không nhất thiết phải một ngàn đô mà có khi hơn hoặc kém, tuỳ theo ý tứ các xếp theo kiểu “nghe nhạc hiệu đoán chương trình”. 

Tỉnh nào cũng trải thảm đỏ, nhưng thảm đỏ chỉ trải đến tỉnh, có việc xuống dưới là vướng ngay chông gai mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn vượt qua. 

Cùng với chiến dịch trải thảm đỏ là hàng loạt chiến dịch khác như cải cách hành  chính,  chiêu  dụ  nhân  tài…  mà  chiến  dịch  nào  cũng  rầm  rộ,  cũng hoành  tráng.  Cách  đây  dăm  năm,  khi  Bình  Dương  nổ  phát  súng  đầu  tiên khơi  mào  chuyện  “chiêu  hiền  đãi  sỹ”,  cùng  với  những  thành  tựu  mà  tỉnh này đạt được trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài, các tỉnh khác nô nức sao chép cách làm này mà kịch bản đều na ná nhau: đăng thông báo mời gọi các trí thức có trình độ cao về tỉnh làm việc. Thời hạn ít nhất là năm năm, được bố trí chỗ ở, trợ cấp một lần ngay khi về nhận công tác: thạc sĩ, 10- 15 triệu; tiến sĩ, 15- 20 triệu; giáo sư 20- 25 triệu…  

Vấn đề đặt ra là có thể coi những gì mà các tỉnh nói trên làm là “chiêu hiền đãi  sĩ”  không?  Cách  “chiêu”  như  thế  có  phù  hợp  với  hiền  sĩ?  Và  những người theo tiếng gọi của những ưu đãi vật chất thuần túy, và đáng nói hơn, theo  lời  kêu  gọi  “khơi  khơi”  của  các  tỉnh  này,  có  thể  coi  là  hiền  sĩ  hay không? Ðã có ai thử điều tra xem các tỉnh nói trên chiêu được bao nhiêu

“hiền sĩ” và họ là những ai? 

Chỉ  cần  nhìn  vào  cái  cách  “chiêu”  các  “hiền  sĩ”  của  các  tỉnh  ấy  cũng  đủ

thấy rằng hình như có chuyện không ổn ở đây. Đó là kiểu chiêu hiền khơi khơi. Năng lực khơi khơi thay vì nói năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo, năng lực đọc thực trạng xã hội, năng lực bắt mạch tìm rõ căn nguyên bệnh tật của cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành; năng lực hoạch định chiến lược phát triển, năng lực tổ chức, điều hành, năng lực dùng người…  
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Những cuộc cải cách, những chiến dịch nặng về hình thức, không đi vào thực chất có thể kể ra vô số. Đều là những điều “biết rồi, khổ lắm nói mãi” 

mà không có cách giải quyết hữu hiệu. Những cuộc cải cách hô hào từ năm này qua năm khác như những cuộc chạy  Marathon đường dài không biết bao  giờ  mới  tới  đích.  Tệ  nạn  tham  nhũng,  trì  trệ  của  bộ  máy  hành  chính khiến các nhà đầu tư mất lòng tin. Những doanh nghiệp đã có chút thành công hết động lực và không muốn đi xa hơn vì không thể lường hết điều gì đang đợi phía trước. Những doanh nghiệp chưa thành công thì ngần ngại với vô số chông gai của cửa ải hành chính mà họ phải vượt qua. 

Người có tiền nhàn rỗi mua vàng, mua đất, mua ngoại tệ mạnh cất trữ mà không muốn đầu tư. 75% dân số sống ở nông thôn với khoảng một phần tư

trong số đó là thất nghiệp và chưa nhìn thấy lối thoát. Số còn lại làm việc một  cách  cầm  chừng,  khép  kín,  khuất  bóng  dưới  lũy  tre  làng.  Cải  cách, chiến dịch nhiều nhưng kết quả thu được là không đáng kể mà kết cục của môi trường đầu tư vẫn đứng thứ 77 trên 104 nước trên thế giới. Tiềm lực đất nước vẫn ngủ mơ màng, việc đánh thức chưa được bao nhiêu, trong khi đó, với xuất phát điểm thấp như hiện nay, không cho phép chúng ta bình chân như vại nhìn những làn sóng đầu tư ầm ầm chuyển động vào các nước khu vực. 



  

2-   Tham nhũng 

Tham nhũng là hiện tượng chỉ có trong khu vực giao tiếp giữa chính quyền và xã hội công dân tức là giữa nhà nước với người dân. Nhờ quyền thế của mình, viên chức nhà nước có thể trục lợi bất chính mà người dân khó thoát được vì quyền uy của nhà nước. Các định chế quan tâm đến việc nâng cao mức sống đều đánh giá tham nhũng là trở ngại lớn nhất cho hai lãnh vực phát triển kinh tế và phát triển xã hội. 

Nó phá hoại nền tảng luật pháp theo lối các cụ ngày xưa gọi là "đồng bạc đâm toạc tờ giấy" vì gây lệch lạc trong việc áp dụng luật lê. Nó làm suy yếu các định chế và cơ quan cần thiết cho phát triển, và khiến tài nguyên quốc https://thuviensach.vn

dân  bị  trút  vào  nơi  không  có  lợi  về  kinh  tế,  cản  trở  công  cuộc  phát  triển quốc gia. 

Tham nhũng là thảm họa cho giới cùng khốn vì người nghèo là nạn nhân đầu tiên khi tăng trưởng kinh tế sút giảm do tham nhũng. Giới cùng khốn cũng là thành phần trông đợi nhiều nhất vào các dịch vụ do cơ quan nhà nước cung cấp, nạn tham nhũng làm ung thối các cơ quan này, đâm ra ảnh hưởng trước tiên đến người nghèo. Vì thành phần cùng khổ là người không tiền nên chẳng có phương tiện đút lót viên chức nhà nước và càng khó vượt qua các chướng ngại do tham nhũng gây ra. Tham nhũng vì vậy là bất công xã hội vì làm đa số nghèo khổ bị thiệt nhất, mà lại giúp thiểu số quyền thế

có thêm cơ hội làm giàu bất chính. Tham nhũng là đứa con sinh đôi với độc tài, và nuôi dưỡng độc tài theo thế cộng sinh. 

Về  dài,  các  nước  nghèo  khó  không  thể  đạt  được  mục  tiêu  xóa  đói  giảm nghèo  nếu  không  diệt  được  tham  nhũng  vì  tham  nhũng  gây  lệch  lạc  cho chính sách kinh tế quốc dân, vô hiệu hóa các kế hoạch phát triển và là mầm động loạn xã hội, thậm chí khủng hoảng chính tri Tổng kết lại, tham nhũng là tai họa cho người dân và dễ tồn tại trong các xứ độc tài, dù tự mệnh danh xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Việt Nam. Các chế độ đó đều có đặc tính độc  tài,  nên  mới  khó  diệt  tham  nhũng,  và  cũng  là  các  nước  có  nhiều  bất công về xã hộị Theo chỉ số năm nay của viện The Heritage Foundation tại Mỹ  về  mức  tự  do  kinh  tế  từ  cao  đến  thấp  thì  Trung  Quốc  xếp  hạng  127, Việt  Nam  hạng  135  trong  156  nước,  so  với  một  lân  bang  cứ  hay  bị  coi thường là Cambốt, đứng hạng thứ 35. Một trong các tiên chuẩn đo lường mức độ tự do về kinh tế chính là tình trạng tham nhũng. 

Quốc gia nào trên thế giới cũng có thể gặp nạn tham nhũng, vì xã hội con người nơi đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng chỉ có thể diệt trừ hoặc giới hạn được sự hoành hành của tham nhũng nếu có cải tổ cơ bản về chế độ

chính trị và từ đó mới có thể áp dụng được biện pháp chống tham nhũng hữu hiệụ Kinh nghiệm của các quốc gia và định chế phát triển cho thấy việc diệt trừ tham nhũng phải khởi sự từ địa hạt chính trị trở đi, cụ thể là có quy luật minh bạch khiến cho giới chính trị, từ lãnh đạo tới viên chức nhà nước phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nghĩa là chịu trách nhiệm https://thuviensach.vn

trước quốc dân, quốc hội và hệ thống tư pháp độc lập. 

Muốn vậy thì phải công nhận quyền cạnh tranh bình đẳng về chính trị giữa các đảng phái, vì các chính đảng này mới có nhu cầu và khả năng tố giác tham nhũng. Các xứ dân chủ thường ít bị tham nhũng hơn các chế độ độc tài là do sự cạnh tranh đọ Mà nhờ các chính đảng này, người dân có nơi bảy tỏ nguyện vọng và chọn lựa kẻ lãnh đạo có tài đức thay vì bị một thiểu số

áp đăt quyền cai trị của một đảng duy nhất. Bước thứ hai là mọi đảng phải đều  phải  công  khai  hóa  nguồn  tài  trợ  của  mình,  để  không  còn  tình  trạng dùng  công  quỹ  vào  việc  kinh  tài  cho  đảng.  Các  vụ  tham  nhũng  tai  tiếng nhất của Pháp đều ít nhiều dính đến việc kinh tài cho đảng cho nên cải tổ

và  minh  bạch  hóa  việc  tài  trợ  hoạt  động  đảng  phái  là  yêu  cầu  không  thể

thiếụ Quy tắc ở đây, y hệt như trong mọi giao dịch kinh tế, là làm gì cũng phải có hồ sơ và hóa đơn minh bạch hầu có thể kiểm tra được. Cũng trong địa hạt chính trị, người ta cần có luật lệ minh bạch về sinh hoạt chính trị, quyên góp tiền bạc, vận động tranh cử, sử dụng phương tiện quốc gia trong hoạt động bầu cử và nhất là quyền tự do về thông tin. Hoa Kỳ là xứ có sinh hoạt dân chủ kỳ cựu nhất mà vẫn thường xuyên nói đến cải tổ luật lệ vận động tài chánh cho hoạt động chính trị, hoặc việc bảo vệ quyền tố giác và phanh phui của các cơ quan độc lập. Chính hệ thống luật lệ ràng buộc các đảng phái và quyền tự do của các tổ chức độc lập mới làm các đảng thận trọng khi tranh cử và thận trọng hơn khi cầm quyền. Sự việc chính quyền Bush hoặc Clinton tại Mỹ bị tố cáo là liên hệ với doanh gia không có nghĩa là các chính quyền đó tham ô mà chỉ có nghĩa là báo chí có thực quyền và nếu có chứng cớ thì tòa án vẫn xử đúng lối "pháp bất vị thân", luật pháp không tha tay chân của lãnh đạo hay chính quyền. 

Khi nói luật lệ chặt chẽ đối với các đảng phái chính trị, ở trong và ngoài chính quyền, ta phải thấy mặt kia của vấn đề là cho người dân quyền tham gia vào hoạt động chính trị và nâng cao khả năng tham gia đó của xã hội công dân. Ta thường nghe nói là "phép vua thua lệ làng", nhưng, nếu trình độ dân trí không được nâng cao thì cái lệ làng đó có khi chỉ là tệ nạn hương đảng hoặc quyền lực bất chánh ở địa phương làm cản trở đường lối quốc dân.  Thí  dụ  kinh  niên  tại  Việt  Nam  là  nạn  tranh  chấp  liên  hệ  tới  đất  đaị
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Ngoài điều khoản phi lý của Hiến pháp rằng "đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý", người dân bị thêm nạn cường hào ác bá của đảng viên và cán bộ nhà nước. Nếu xã hội công dân được phát triển, hiệp hội của dân được tự do thành lập, thì dân có nơi bày tỏ nỗi bất công để được giải quyết, thay vì viết đơn khiếu kiện hàng năm rồi vẫn phải xuống đường biểu tình, xô sát với công an. 

Vì quan niệm kinh tế thị trường là quyền tự do vô luật pháp, nên thấy các tệ

đoan  xã  hội  xảy  ra  tại  các  nước  đang  chuyển  hướng  như  Việt  Nam  hay Trung Quốc, nhiều người lại đổ lỗi là do kinh tế thị trường mà ra. Sự thật lại  hoàn  toàn  khác.  Kinh  tế  thị  trường  chỉ  có  thể  phát  triển  trên  một  nền tảng luật lệ phức tạp và tinh vị Không có nền tảng luật lệ đó là không thể có kinh tế thị trường. Nền tảng luật lệ này phải khởi đi từ việc "ai làm ra luật", tức  là  người  dân  phải  có  quyền  trực  tiếp  hay  gián  tiếp  tham  gia  vào  tiến trình  làm  luật,  theo  quy  tắc  gọi  là  dân  chủ.  Thứ  nữa  là  phải  có  sự  phân quyền rõ rệt giữa người làm ra luật, người thi hành và người phân xử những vi phạm, tức là phân quyền giữa hành pháp hay chính phủ, với lập pháp là quốc hội và tư pháp là hệ thống tòa án từ trên xuống dưới. Vì các cơ quan hay định chế của chính phủ có quyền ảnh hưởng rộng rãi nhất, không người dân  nào  tránh  khỏi,  nên  luật  lệ  về  các  cơ  quan  này  phải  công  khai  minh bạch và tinh vi để khỏi gây ra nhũng lạm, mở đầu cho tham nhũng. Viên chức tòa án phải được độc lập, y như các cơ quan giám định hoặc kiểm soát việc làm của cơ quan công quyền cũng phải có tự do. 

Người  ta  thường  nói  đơn  giản  gần  như  ngụy  biện  hay  biện  hộ  cho  tham nhũng là xứ nào cũng có tham nhũng. Vấn đề là có quốc gia thực tâm coi tham nhũng là vấn đề nên có thiện chí giải quyết. Cách giải quyết rốt ráo nhất vẫn là giới hạn quyền lực của nhà nước và các đảng phái đồng thời gia tăng quyền tự do của người dân bằng một hệ thống luật lệ công minh. Các nước độc tài hay nói tới bài trừ tham nhũng, nhưng nếu đảng độc tài giành độc quyền lãnh đạo và độc quyền diệt tham nhũng thì chả khác gì cho đạo tặc khoác áo công an đi bắt kẻ cướp. Người dân không tin vào lối diệt tham nhũng đó và xứ sở tiếp tục nghèo khổ, chỉ có tay chân nhà nước là giàu to. 
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Phan Thế Hải

Con Đường “Hóa Rồng" Của Việt Nam

Chương 3

Động lực của tăng trưởng của nền KT

1- Dân chủ là gì?   

Dân chủ và nhân quyền là một đề tài khá nhạy cảm, là chiêu bài mà Mỹ và một số tổ chức người Việt cực đoan ở hải ngoại thường lợi dụng để  gây  sức  ép.  Ngày  20/07/2004,  Hạ  viện  Mỹ  đã  thông  qua  Dự  luật Nhân quyền Việt Nam . Đây là vật cản không nhỏ với nước ta trên con đường hội nhập và hợp tác quốc tế. Có lẽ vì lý do đó, các nhà nghiên cứu, các báo thường ngại bàn đến khái niệm này. 

Vậy dân chủ là gì? Tại sao chúng ta phải né tránh? Điều gì đang ẩn chứa đàng sau khái niệm này? 

Sử cũ chép lại, vào thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, một số đô thị Hy Lạp với dân số giới hạn từ 10 đến 15 ngàn người đã sinh hoạt như những quốc gia  tự  trị.  Dân  chúng  tụ  tập  ở  một  nơi  công  cộng  gọi  là  Nghị  Trường (Forum) quyết định những công việc cần làm và ai sẽ làm những công việc đó. Mỗi người đều có thể được cử ra nhận nhiệm vụ điều hành bộ máy nhà nước. Như vậy người cầm quyền với kẻ thuộc quyền tuy hai nhưng là một. 

Tất cả mọi người đều cai trị mà mỗi người vẫn tự điều khiển mình. Từ ý niệm  này,  danh  từ  dân  chủ  đang  được  dùng  ngày  nay,  theo  tiếng  Anh  là Democracy phát xuất từ danh từ Demoscratos của Hy Lạp, trong đó Demos là nhân dân và Cratos là cai trị. 

Định nghĩa về dân chủ nêu trên đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của người dân trong việc trị nước để chấm dứt những sự ức hiếp, bóc lột, lạm dụng quyền  hành  của  một  người  hay  của  một  nhóm  người.  Tránh  được  các  tệ

đoan trên, mỗi cá nhân trong cộng đồng mới hưởng được tự do, bình đẳng và công bằng. Tuy nhiên trong thực tế, vấn đề được đặt ra là làm thế nào để

toàn dân hàng triệu người cùng thảo luận, thỏa hiệp chung về một vấn đề và trực tiếp giữ việc trị nước? Trả lời câu hỏi này, nhân loại đã trải qua hàng https://thuviensach.vn

chục thế kỷ đấu tranh khốc liệt, từng bước hệ thống hóa lý tưởng dân chủ

để ngày nay người ta đã định nghĩa dân chủ là  “chính thể vì dân, do dân và

 bởi dân”. 

Bất cứ một chính khách, một đảng phái hay một nhóm người nào lên nắm chính quyền đều cho rằng, chế độ mà mình đang điều hành là vì dân, do dân và bởi dân. Không một ai ngồi ở đỉnh cao quyền lực lại phủ nhận điều này, kể cả Thủ tướng Đức quốc xã Hitle. Tuy nhiên, người dân được hưởng quyền tự do đến đâu lại là một câu chuyện khác. 

Bác Hồ đã đặt tên cho nước Việt Nam non trẻ là “Việt Nam dân chủ cộng hòa”. Cái tên này đã bao hàm cả ý chí, nguyện vọng của người cầm quyền cũng như của dân chúng sau hơn 80 năm dài nô lệ. Tuy nhiên, trong thể chế

chúng ta, vẫn bắt gặp vô số những cấm đoán khó hiểu. Cách đây hơn 20

năm, mẹ tôi từ quê ra Hà Nội thăm bác tôi, thương anh quanh năm ăn gạo hẩm, cụ mang theo 10kg gạo quê làm quà, liền bị quản lý thị trường thu trắng…. để giải thích cho các chế tài này, đảng ta thường giải thích bằng thuật ngữ: “Nắm vững chuyên chính vô sản”. Những sự cấm đoán như vậy ngày nay nghe có vẻ hài ước, nhưng ngay tại thời điểm đó không ai dám phản đối. Hiện nay xung quanh ta vẫn còn không ít điều cấm kỵ mà người dân vẫn phải cam chịu. 

Mới đây, khi đọc cuốn Phát triển là quyền tự do (Development as freedom) của Amartya Sen, một nhà khoa học người Mỹ gốc Ấn Độ, công trình này của ông đã đoạt giải thưởng Nobel về kinh tế học năm 1998. Sau nhiều dẫn chứng  thực  tế,  Amartya  Sen  đã  lập  luận  một  cách  đầy  thuyết  phục  rằng:

“quyền  tự  do  vừa  là  mục  tiêu  cuối  cùng  của  đời  sống  kinh  tế,  vừa  là phương tiện hữu hiệu nhất để đạt được phúc lợi chung”. Amatya Sen cho rằng, “sự phát triển được coi là một quá trình mở rộng các quyền tự do dân chủ thực sự mà người dân được hưởng”. Đó là một chân lý. Không thể bàn về tăng trưởng mà không đề cập đến tự do dân chủ. 

Như đã nói ở bài trên, chúng ta đã nhìn thấy những vết lở loét trên cơ thể

của nền kinh tế và ra sức chữa trị. Việc chữa trị vết viêm nhiễm ngoài da cũng  như  những  cuộc  cải  cách,  vận  động  được  tiến  hành  qua  hàng  chục năm nhưng bệnh tình không những không hề thuyên giảm mà có phần còn https://thuviensach.vn

trầm trọng thêm. Vậy đâu là cốt lõi của vấn đề? Từ thực tiễn Việt Nam, xin được bàn đến mối quan hệ giữa dân chủ và tăng trưởng kinh tế. 

2- Mối quan hệ giữa dân chủ và tăng trưởng 

Nhìn vào lịch sử, qua các chu kỳ tăng trưởng kinh tế chúng ta sẽ thấy mối quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế và mở rộng dân chủ. Mỗi bước tiến của nền kinh tế Việt Nam đều gắn liền với một bước tiến của nền dân chủ. Sau cải cách ruộng đất năm 1954, người dân được làm chủ ruộng đất đã tạo cho nền kinh tế tăng trưởng mạnh trong những năm sau đó. 

Hợp tác hoá một cách ồ ạt đã làm chậm lại tốc độ tăng trưởng, gây ra nạn thiếu  hụt  lương  thực  trầm  trọng  trong  những  năm  tiếp  theo.  Chính  sách

“khoán hộ”, trao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân đầu những năm 80 đã tạo ra bước tăng trưởng đột biến về lương thực. Từ một nước thiếu  đói  triền  miên,  sống  nhờ  bằng  nguồn  lương  thực  viện  trợ  từ  nước ngoài đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới. Nhân chuyện

“khóan hộ” cũng xin được nói thêm, sáng kiến này đã được ông Kim Ngọc, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú đưa ra áp dụng ở tỉnh này từ năm 1965, nhưng do thiếu dân chủ, đặc biệt là không chịu lắng nghe những ý kiến khác biệt nên sáng kiến này phải chui lủi mất 15 năm, cho mãi tới tận năm 1980, bằng sự

mạnh dạn của ông Đoàn Duy Thành việc “khoán hộ” mới được  áp dụng ở

Hải Phòng. Nhờ thắng lợi của chính sách này đã góp phần giúp cho việc Việt Nam tránh được sự sụp đổ theo hiệu ứng domino từ Đông Âu. 

Luật  doanh  nghiệp  (1999)  với  những  cơ  chế  thông  thoáng  đã  mở  ra  một giai đoạn mới phát huy nội lực, tạo ra một bước tăng trưởng mới trong việc huy động các nguồn lực nhàn rỗi trong mọi tầng lớp dân cư…  

Trên  đây  chỉ  là  một  vài  ví  dụ  thực  tiễn  không  thể  chối  cãi  ở  Việt  Nam. 

Chúng ta thử phóng tầm mắt sang một số nước khu vực để kiểm nghiệm chân lý này. 

Một chuyên gia cao cấp của Ban nghiên cứu Thủ tướng Chính phủ cho biết, Lý  Quang  Diệu,  người  đảm  nhiệm  chức  vụ  Thủ  tướng  Singapore  gần  30

năm (1965- 19930) đã tham vấn với Chính phủ Việt Nam: Trong điều kiện dân trí thấp, nên áp dụng chế độ quân chủ, khi trình độ dân trí cao, cần phải https://thuviensach.vn

áp dụng chế độ dân chủ. Từ nguyên lý đó, ông này cho rằng, “trình độ dân trí Việt Nam hiện còn thấp nên chỉ có thể áp dụng chế độ dân chủ một cách hạn chế. Nếu thoáng quá dễ dẫn đến bạo loạn?!” 

Ông này cũng thường xuyên nói với tôi về bài học từ các con rồng châu Á, họ đã duy trì chế độ quân chủ nghiêm ngặt trong nhiều năm, khi đạt được những bước tiến về kinh tế họ từng bước mở rộng dân chủ. Đó là các bước đi mà Việt Nam đang học tập. Sau này khi có điều kiện đọc một số tài liệu về  các  nước,  thông  qua  các  website  bằng  tiếng  Anh  và  tiếng  Việt,  hỏi chuyện các cán bộ ngoại giao đã từng sống ở đó, đi thăm một số nước, tôi mới nhận ra một điều, thực tiễn ở các nước “con rồng” châu Á không phải hoàn toàn như những thông tin mà chúng ta đang có. 

Do xuất phát điểm thấp, lại chịu sự ảnh hưởng nặng nề của nền văn minh châu Á,  nhân quyền và sinh hoạt dân chủ của Hàn Quốc, Hồng Kông, Ðài Loan, và Singapore, không thể so sánh được với các quốc gia phương Tây và  cũng  không  phản  ảnh  trung  thực  với  những  điều  ghi  trong  hiến  pháp. 

Tuy  nhiên  vào  thời  điểm  bắt  đầu  đổi  mới,  những  điều  kiện  này  đã  được phát triển hoặc cải thiện hơn cả điều kiện kinh tế. 

Trường  hợp  của  Hàn  Quốc  chẳng  hạn,  từ  lúc  Lý  Thừa  Vãn  bắt  đầu  cầm quyền (1948), Hàn Quốc đã áp dụng một thể chế độc tài khắt khe.  Nhiều quyền  tự  do  của  người  dân  đã  bị  hạn  chế  với  lý  do  là  để  bảo  vệ  an  ninh quốc  gia.  Nhiều  vụ  vi  phạm  nhân  quyền,  dân  quyền  đã  xảy  ra,  khiến  đã xuất hiện sự bất mãn trong quần chúng. Ông Lý có lý do để bào chữa cho sự mất dân chủ này là phải giữ ổn định tình hình để Bắc Triều Tiên không thể lợi dụng thời cơ tiến hành xâm lược. 

Tuy nhiên, không thể cứ vin vào ổn định chính trị để vi phạm nhân quyền. 

Giới sinh viên là thành phần trẻ và cấp tiến đã phản ứng quyết liệt. Ngày 19/4/1960, sinh viên Seoul đã nổi loạn đòi dân chủ hóa khiến tổng thống Lý Thừa Vãn- người đã khai sinh ra Ðại Hàn Dân Quốc, buộc phải từ chức Tổng  thống  vào  tháng  Tư  1960,  sau  đó  ông  phải  đi  lánh  nạn  tại  Hawai. 

(Ngày 6 tháng 11 năm 1958, Lý Thừa Vãn, đã sang thăm miền Nam Việt-Nam. Trong dịp này ông đã tuyên bố rằng tổ tiên ông là người Việt.  Chi tiết lịch sử này sau này đã được con cháu họ Lý ở Hàn Quốc xác nhận lại https://thuviensach.vn

và tìm về cội nguồn ở làng Đình Bảng- Bắc Ninh). 

Trước những đòi hỏi về dân chủ, chính phủ phải tổ chức tổng tuyển cử vào ngày  26/7/60  thiết  lập  thể  chế  đại  nghị.  Ông  Yun  Po  Sun  đắc  cử  Tổng thống.  Ông  này  chỉ  chấp  chính  được  10  tháng.  Ngày  16/5/61  cuộc  đảo chính của quân đội đã đưa tướng Pác Chung Hy lên nắm quyền. Ông này đã phát động kế hoạch phát triển kinh tế, nhân quyền và sinh hoạt dân chủ

của họ đã tiến một bước dài. Tiếp đó, nhân quyền và sinh hoạt dân chủ vẫn tiếp tục được cải thiện. 

Năm 1997, Hàn Quốc bị khủng hoảng kinh tế tiền tệ nặng nề chưa từng có trong lịch sử. Để tháo gỡ khó khăn, Chính phủ Hàn Quốc đã phải vay khẩn cấp  của  Quỹ  tiền  tệ  Quốc  tế  (IMF)  57  tỷ  USD  với  những  điều  kiện  ngặt nghèo, tiến hành cải cách mạnh mẽ, xây dựng nền kinh tế thị trường dân chủ, phá bỏ quyền lực của các tài phiệt, coi trọng các công ty vừa và nhỏ, giảm sự can thiệp của nhà nước, chống câu kết chính trị - kinh doanh. Với việc  mở  rộng  dân  chủ,  Hàn  Quốc  đã  tranh  thủ  được  sự  chia  sẻ  của  dân chúng,  quyên  góp  tiền  vàng  ủng  hộ  chính  phủ.  Kết  quả  là  Hàn  Quốc  đã thành công trong việc khắc phục khủng hoảng trong thời gian 3 năm (1998-2000).  Hàn  Quốc  đã  trả  xong  nợ  của  IMF,  dự  trữ  ngoại  tệ  đã  đạt  133  tỷ

USD  (cuối  năm  2003).  So  với  những  Con  Rồng  Á  Châu  khác,  điều  kiện dân chủ của Hàn Quốc cao nhất, và kinh tế cùng khả năng kỹ thuật của họ

cũng cao nhất. 

Trung Quốc với hơn 1 tỷ dân, có 5.000 năm lịch sử của chế độ phong kiến, Trung Quốc tự cho mình là trung tâm thế giới. Rất khó để thay đổi tính bảo thủ của quốc gia này. Thế nhưng, nếu suy ngẫm kỹ ta thấy, dưới triều đại Mao Trạch Ðông, đặc biệt là 10 năm Đại cách mạng văn hoá vô sản, lực lượng chuyên chính Hồng Vệ Binh tác oai tác quái lên mọi mặt đời sống xã hội, bất kỳ ai, kể cả đương kim Chủ tịch nước như Lưu Thiếu Kỳ cũng có thể bị trói, bị kết tội là “tư sản”, là “xét lại” dẫn đi hạch tội ngoài đường phố. Khi Ðặng Tiểu Bình thâu tóm được quyền lực, bắt đầu công cuộc “cải cách mở cửa” mà đầu tiên là cải cách về nhân quyền và dân chủ. 

Những gì xảy ra tiếp theo đó cũng chứng minh được rằng một khi đã phát triển kinh tế, không thể không phát triển dân chủ. Những đòi hỏi về dân chủ
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luôn luôn đi kèm theo đó, nếu không đáp ứng thích nghi, thế nào cũng hỗn loạn. 

Năm 1989, để xử lý sự kiên Thiên An Môn, Trung Quốc đã cho quân đội dùng xe tăng trấn áp những sinh viên biểu tình. Tại thời điểm đó, đã giải quyết được việc động loạn, nhưng cái giá phải trả là quá đắt, dân chúng mất niềm tin, các nhà đầu tư trong nước co cụm, cố thủ, các nhà đầu tư nước ngoài  quay  lưng,  Trung  Quốc  có  nguy  cơ  bị  cô  lập  trên  trường  quốc  tế. 

Trong những năm cuối đời, khi nhắc lại sự kiện đó, Đặng Tiểu Bình đã phải ngậm ngùi tuyên bố: “không muốn nhắc lại sự kiện Thiên An Môn thêm một lần nữa” 

Ngày nay, Trung Quốc dẫu chưa đạt được trình độ dân chủ như các nước phương Tây, nhưng với phương châm “một đất nước- hai chế độ” bên cạnh một  Trung  Quốc  cộng  sản,  trong  lòng  Trung  Quốc  còn  có  Macau,  Hồng Kông, là những vùng lãnh thổ phát triển theo mô hình phương Tây, người dân được tự do bày tỏ tư tưởng, tự do tham gia đảng phái, tự do kiến nghị

các quyền cơ bản lên Chính phủ trung ương. Còn ngay Trung Hoa đại lục, các nhà xuất bản, các báo, các hãng phim,  vẫn có thể tự do in ấn những tác phẩm trái chính kiến, đề cập đến những chuyện “thâm cung bí sử” một cách thoải mái mà không gặp phải bất cứ cản ngại nào. Đó là lý do để nền kinh tế nước này tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao. 

3- Động lực của kinh tế- động lực của chính trị 

Trong bài viết ở phần trên, chúng ta đã thấy giữa tăng trưởng kinh tế và mở

rộng dân chủ có mối quan hệ biện chứng, nhân quả. Mở rộng Dân chủ đã góp phần giải phóng mọi năng lực tiềm ẩn trong mọi tầng lớp dân cư, là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, vậy dân chủ có phải là động lực cho hệ thống chính trị không, chúng ta sẽ bàn sâu thêm về lĩnh vực này. 

Lenin định nghĩa: “Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế”. Trong đó, kinh tế là khái niệm phản ánh thuộc tính về hạ tầng cơ sở, còn chính trị là khái niệm thuộc thượng tầng kiến trúc. Giữa chính trị và kinh tế luôn luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau, tương thích lẫn nhau, cái này là hệ quả

của cái kia và ngược lại theo đúng quy luật của cặp phạm trù nhân quả. 
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Trở lại đề tài của bài viết trước, chuyện đúng sai của một chọn lựa vẫn là việc xác định cho rõ liên hệ giữa phát triển kinh tế và cải tổ hệ thống chính trị, xây dựng dân chủ, một vấn đề đã và sẽ còn được đặt ra với các quốc gia không chỉ ở khu vực mà còn trên toàn thế giới. Vấn đề tiếp theo là suy xét kỹ những yếu tố đặc thù của Việt Nam để định giá sự lựa chọn này, đồng thời, để đi tìm một hướng đi thích hợp nhất. 

Những kết quả nghiên cứu của Lenin đã chỉ ra, kinh tế và cấu trúc chính trị

của xã hội có liên hệ  tương hỗ với nhau. Tuy nhiên xác định bản chất của những  liên  hệ  này  và  thiết  lập  cấu  trúc  thế  nào  để  tương  thích  lại  không phải là điều đơn giản. Trong những năm 90 của thế kỷ trước, cả thế giới đã chứng kiến sự bùng nổ kinh tế của một Trung Quốc đang trong tình trạng chuyên chính, đồng thời với sự khốn khó kinh tế của một nước Nga trên đà phát triển dân chủ khiến các nhà nghiên cứu kinh tế không khỏi bối rối. 

Tuy cách diễn đạt có khác nhau, nhưng các nhà kinh tế học từ cổ điển đến hiện đại, kể cả K.Marx đều thừa nhận: Cạnh tranh là động lực của sự phát triển. Khi chấp nhận nền kinh tế thị trường và nền kinh tế nhiều thành phần, Đảng ta cũng đã ngầm ý thừa nhận chân lý: thị trường tự do là động cơ lớn nhất để phát triển kinh tế. Nhờ tạo dựng một lực lượng kinh tế dân doanh sản  xuất  năng  động,  khó  chấp  nhận  sự  trì  trệ  và  gò  bó  của  chính  quyền, cùng với một giai cấp trung lưu thích hưởng thụ hàng hóa lẫn các phương tiện  giáo  dục  và  quyền  tự  do  lựa  chọn,  nó  làm  cân  bằng  quyền  lực  nhà nước. 

Nền kinh tế nhiều thành phần trong giai đoạn đầu như là một áp lực cạnh tranh  với  hệ  thống  chính  trị.  Để  thích  ứng  với  cuộc  cạnh  tranh  này  nhà nước phải không ngừng hoàn thiện bản thân để đáp ứng nhu cầu của dân chúng và từng bước chấp nhận những định chế dân chủ. Điều này đã giải thích cho sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, về lâu dài cần phải có một động lực khác mạnh hơn để cải tạo hệ thống chính trị. 

Liên hệ này được nhìn thấy khá rõ trong trường hợp của Mỹ và các quốc gia  phương Tây nói chung. Ðặc biệt, mới đây nhất, sự phát triển vượt bậc bằng  kinh  tế  thị  trường  ở  Hàn  Quốc  (đã  nói  ở  phần  trên),  Ðài  Loan, https://thuviensach.vn

Singapore. Những nước này trước hết, tạo nên thịnh vượng cho xứ sở, và sau  đó,  phát  triển  dân  chủ,  như  là  một  môi  trường  cạnh  tranh  để  không ngừng hoàn thiện hệ thống chính trị. 

Ở Nga và nhiều nước Ðông Âu, tiến trình được thực hiện theo chiều ngược lại. Dân chủ hóa đi trước,  tái cấu trúc kinh tế theo sau. Từ việc mở rộng dân chủ, hệ thống chính trị nước Nga đã tạo môi trường tốt cho các nhân tài phát triển. Trong gần 20 năm qua, nước Nga đã sản sinh ra nhiều nhân tài xuất  chúng  trong  mọi  lĩnh  vực,  đương  kim  tổng  thống  Putin  cũng  được trưởng thành trong hoàn cảnh đó. Sau một thời gian khốn khó các quốc gia này đã từng bước ổn định tình hình, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. 

Khi đọc lại lịch sử nước Mỹ, tôi phát hiện ra rằng, cách đây một trăm năm, thu nhập  bình quân của Hoa Kỳ thấp hơn Algieria, Jordan, và Mexico. Là một quốc gia trẻ tuổi, trong những năm đầu thế kỷ 20, Hoa Kỳ nghèo hơn rất nhiều quốc gia chuyên chính ngày hôm nay, nhưng nhờ theo đuổi con đường dân chủ, thi hành những chính sách thông thoáng, thu hút nhân tài vật lực, đặc biệt là từ cựu lục địa châu Âu,  Hoa Kỳ phát triển vượt bậc. 

Nhà văn Ngô Tự Lập đã có sự ví von khá hay: Hoa Kỳ là đặc khu kinh tế vĩ

đại nhất trong lịch sử nhân loại. 

Ngược lại, Cuba trước đây có mức sống cao hơn nhiều quốc gia khác thuộc châu Mỹ Latin lại chọn con đường xã hội chủ nghĩa chuyên chính của Fidel Castro. Kết cục thế nào thì đã rõ, Cuba đang gặp muôn vàn khó khăn để hội nhập trở lại thế giới.  Nói như vậy không có nghĩa là cứ có dân chủ là có thịnh  vượng,  hoặc  có  thịnh  vượng  sẽ  có  dân  chủ.  Trong  rất  nhiều  trường hợp, dân chủ chưa chắc đã mang lại thịnh vượng, mà thiếu dân chủ cũng chưa  chắc  đã  mang  lại  nghèo  đói.  Tuy  nhiên,  những  trường  hợp  như  vậy không  nhiều  và  đều  có  lý  do  riêng.  Hầu  hết  các  quốc  gia  độc  tài  đều  rất nghèo và các quốc gia dân chủ rất phồn thịnh. 

Thế nhưng, đi sâu vào từng trường hợp của những quốc gia đã nêu, dù là trường hợp thành công hay thất bại, và nếu loại trừ những yếu tố đặc thù của quốc gia đó, người ta vẫn ghi nhận được những ràng buộc giữa phát triển kinh tế và xây dựng dân chủ. Nói khác đi, không thể phát triển kinh tế
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lâu dài mà thiếu dân chủ, cũng như rất khó xây dựng dân chủ khi không có một chính sách phát triển kinh tế hữu hiệu. Bác Hồ vẫn thường hay nhắc lại câu nói của Nguyễn Trãi: “Nâng thuyền lên cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”. Dân chủ là tiền đề để giải phóng sức dân. Dân chủ là liều thuốc hữu hiệu nhất để kích hoạt mọi tế bào của nền kinh tế. Quan hệ giữa dân chủ và kinh tế chặt chẽ hay lỏng lẻo tùy theo từng quốc gia, và đặc biệt, tùy thuộc khá nhiều vào những yếu tố bên ngoài. 

Nói một cách đơn giản, vẫn có một tiến trình vòng tròn: kinh tế tự do mang đến phồn thịnh, phồn thịnh tạo sức ép để có dân chủ hoặc có thêm dân chủ, dân  chủ  tạo  môi  trường  thuận  lợi  hơn  để  phát  triển  kinh  tế.  Tuy  nhiên, những vòng tròn đó chồng chập lên nhau. Trong trường hợp các quốc gia đang phát triển, thật khó để bảo rằng vào một thời điểm nào đó, quốc gia này cần phải bắt đầu một giai đoạn này của tiến trình chứ không phải giai đoạn khác. Cũng như, thật khó để đo được khoảng cách thời gian giữa hai giai đoạn kế tiếp của tiến trình. 

Trong  những  ngày  vừa  qua,  hàng  triệu  người  xem  truyền  hình  đã  chứng kiến cuộc vận động tranh cử chức Tổng thống ở nước Mỹ. Đặc biệt là ba cuộc tranh luận được tường thuật trực tiếp trên truyền hình. Tại các cuộc tranh luận này, các ứng viên đã tập trung vào vấn đề then chốt của đất nước về  đối  nội  như  chăm  sóc  sức  khoẻ,  việc  làm,  thuế  thu  nhập…  các  chính sách  đối  ngoại  như  cuộc  chiến  tại  Iraq  nơi  con  số  lính  Mỹ  thương  vong ngày càng tăng,  cuộc chiến chống khủng bố… 

Qua mỗi cuộc tranh luận, các ứng viên đã thể hiện được tài năng cũng như

tính đúng đắn của các chính sách mà mình đưa ra. Cử tri có điều kiện sát hạch  từng  ứng  viên.  Các  điểm  mạnh,  điểm  yếu  của  họ  đều  được  bộc  lộ. 

Nếu một ứng cử viên nào đó tỏ ra yếu kém, thiếu hiểu biết hay có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ bị mất điểm, cơ hội thắng cử càng ít đi. Cùng với sự

giám sát của dân chúng là các phương tiện truyền thông đưa tin, phân tích, bình  luận.  Các  chính  khách  đương  nhiệm  muốn  tiếp  tục  trúng  cử  không những không dám làm bậy mà phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, các nhà hoạt động chính trị khác muốn trúng cử phải chứng tỏ được năng lực của mình trước công chúng. Nhờ hình thức sinh hoạt chính trị dân chủ này, nước Mỹ
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thường chọn ra được những nhà chính trị xuất sắc nhất. Thông qua những hoạt động dân chủ đó các chính khách không ngừng hoàn thiện mình và lựa chọn được phương án tối ưu phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. 

Nhà nước Việt Nam còn non trẻ, chưa thể có những hoạt động dân chủ như

Mỹ, nhưng không thể không coi đây là một cái đích để phấn đấu. 

https://thuviensach.vn

Phan Thế Hải

Con Đường “Hóa Rồng" Của Việt Nam

Chương 4

Giải phóng tư tưởng

1-   Nỗi ám ảnh từ Đông Âu  



Mặc dù cách trở về địa lý, nhưng Đông Âu đã trở thành một nhân tố

không thể thiếu được trong đời sống Việt Nam. Từ ý thức hệ, văn hoá, mô hình chính trị, cấu trúc kinh tế của Việt Nam đều có nguồn gốc từ

Đông  Âu.  Việt  Nam  đã  dành  quá  nhiều  tâm  trí  và  tình  cảm  vào  chủ

nghĩa Marx-Lenin, một sản phẩm chính trị có nguồn gốc từ Đông Âu. 

 Công cuộc đổi mới đã được khởi xướng gần 20 năm nay, nhưng Đông Âu vẫn là nỗi ám ảnh với Việt Nam.  

Mới đây, khi đọc cuốn “Kinh tế ngày nay” của Brandley R.Schiller một học giả  người  Mỹ,  tôi  ngạc  nhiên  nhận  thấy,  ông  đã  tiên  lượng  trước  sự  suy thoái của hệ thống kinh tế chủ nghĩa xã hội từ những năm 60, khi Liên Xô và Đông Âu đang trên thế thượng phong. Lý do mà Schiller đưa ra là: “…

 Từ giá cả, sản xuất, thu nhập đều được kế hoạch hoá. Không có mấy cơ hội cho những sáng kiến cá nhân, không có những kích thích kinh tế để thiết kế

 những  sản  phẩm  mới,  cải  thiện  hiệu  quả  sản  xuất,  cũng  chẳng  có  những kích thích tiêu thụ…” Luận điểm này, thời đó được coi là thù địch với chủ

nghĩa xã hội, tuy nhiên, lịch sử đã minh oan cho Brandley R.Schiller. Khi tiếp tục duy trì chính sách quản lý kinh tế tập trung một cách bảo thủ, triệt tiêu động lực tăng trưởng kinh tế mà không có một điều chỉnh đáng kể nào về chính sách, cái gì đến rồi phải đến, Chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô đã tan rã ra từng mảng mà không cần có bất cứ một sự can thiệp nào từ

bên ngoài. 

Tuy nhiên, sự sụp đổ này lại được một số người giải thích theo cách riêng của họ, rằng, “do chấp nhận xu thế dân chủ từ phương Tây”, rằng, do có bàn tay phá hoại của CIA… đó là lý do để hễ có ai đó bàn đến chuyện đa nguyên, đa đảng liền bị dẫn ngay ra trường hợp của Đông Âu, Liên Xô như

một con ngáo ộp doạ trẻ con: Đấy hãy nhìn ngay tấm gương Đông Âu, đa https://thuviensach.vn

nguyên,  đa  đảng  để  rồi  mất  chế  độ,  rồi  bạo  loạn…  anh  có  muốn  đẩy  đất nước vào cái vòng bi kịch đó không? 

Cùng với đời sống vật chất, Dân chủ là một nhu cầu thiết yếu của đời sống dân chúng. Nó quan trọng không kém gì nước để uống, không khí để thở. 

Thế nhưng trong con mắt của không ít nhà lý luận hiện nay, dân chủ chưa phải là một nhu cầu bức xúc, vẫn là một thứ xa xỉ mà chúng ta không nên nhắc đến nhiều. Họ dẫn ra bài học từ Đông Âu và Liên Xô, việc tôn thờ dân chủ một cách quá trớn đã dẫn đến mất ổn định, cả một hệ thống chính trị

tồn tại hơn 70 năm đã phải tan ra từng mảng. Đó là lý do để chúng ta tiếp tục duy trì các chính sách kiểm soát chặt chẽ, bóp nghẹt dân chủ dưới danh nghĩa: Giữ vững ổn định chính trị, nếu không cẩn thận sẽ mất nước, mất chế độ mà Đông Âu và Liên Xô là một bài học nhỡn tiền. 

Mục tiêu của các nhà hoạt động chính trị khi nắm quyền lực thường biểu hiện  dưới  nhiều  dạng  khác  nhau,  nhưng  tựu  trung  đều  thống  nhất  ở  hai điểm:  phát triển kinh tế và xây dựng dân chủ. Tuỳ theo từng hoàn cảnh lịch sử, từng xuất phát điểm của mỗi quốc gia mà người ta coi trọng cái nọ, xem nhẹ cái kia. Người cầu toàn thì đòi hỏi cả hai, chí ít thì vẫn phải đạt được một trong những mục tiêu đó. Những ám ảnh từ Đông Âu đã khiến Việt Nam chọn lựa theo hướng: Phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường tự

do, đồng thời kiềm chế những đòi hỏi dân chủ. 

Giải thích cho sự chọn lựa này Việt Nam cho rằng: Dân chúng Việt Nam cần  thịnh  vượng  và  đại  bộ  phận  đang  hài  lòng  với  mức  độ  dân  chủ  hiện nay; Phát triểnkinh tế không nhất thiết phải đi đôi với xây dựng dân chủ. 

Không ít người biện minh rằng, xây dựng dân chủ trong lúc này sẽ tạo bất ổn định chính trị và xã hội. Cộng thêm những kinh nghiệm mà Lý Quang Diệu đã áp dụng từ thành công ở Singapore từ hơn 35 năm trước đây để

Việt Nam từ chối việc mở rộng dân chủ. Vậy thực chất kinh nghiệm của Lý Quang Diệu là gì, xin được bàn sâu thêm một chút “mặt hàng tư tưởng” mà Việt Nam đang nhập khẩu Singapore được thành lập năm 1965. Đảo quốc bé  nhỏ  được  tách  ra  từ  Malaysia  này  được  coi  như  “tiểu  Trung  Quốc”  ở

Đông Nam Á và thực sự Singapore đã chịu sức ép quá lớn từ cuộc Đại cách mạng  văn  hóa  ở  Trung  Quốc.  Trước  thực  tiễn  đó,  Lý  Quang  Diệu  đã  áp https://thuviensach.vn

dụng một chính sách hà khắc với dân chúng. Ông đã có công lớn trong việc đưa đất nước này hoá rồng và chính ông cũng là người biết rút lui đúng lúc (năm  1993)  và  nhường  quyền  lãnh  đạo  đất  nước  cho  Goh  Chok  Tong. 

Trong chuyến thăm Singapore hồi tháng 8/2004, khi đi dạo ở công viên Sư

tử  biển,  tôi  đã  gặp  hàng  chục  tín  đồ  của  giáo  phái  Pháp  Luân  công  đang luyện khí công ở khu vực nhà hát Quả Sầu riêng. Khi biết tôi từ Việt Nam sang, các tín đồ của giáo phái này đã gửi cho tôi một số tờ rơi quảng bá về

giáo  lý  của  môn  phái  này.    Đây  là  giáo  phái  đang  bị  cấm  ở  Trung  Quốc, nhưng ở Singapore thì thoải mái truyền bá mà không gặp trở ngại nào. 

Từ mô hình thành công của Singapore, một số người thường tâng bốc quá mức tư tưởng của Lý Quang Diệu nhưng họ không suy xét kỹ hoàn cảnh lịch sử của thời điểm mà ông này cầm quyền. Ngày nay, trong một số cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, ông đã bày tỏ một số quan điểm về nhân sinh cho chính dân tộc ông, những quan điểm này rất khó thuyết phục. Có những cái nhìn rất lỗi thời. Với những quan niệm và phương thức như vậy, nếu ông mới bắt đầu chương trình phát triển cho đất nước Singapore vào hôm nay, rất khó có ai tin rằng ông sẽ thành công như ông đã thành công. Thế nhưng, lý tưởng, lòng đam mê đưa dân tộc ông đến thịnh vượng theo cách phù hợp với hoàn cảnh riêng của dân tộc ông, không vay mượn mù quáng từ một ông Mao hay ông Tây nào đó thì vẫn luôn tràn đầy. Chúng ta nên dành cho ông sự ngưỡng mộ đặc biệt ở phương diện này. 

Trở  lại  vấn  đề  Đông  Âu,  những  nghiên  cứu  của  Brandley  R.Schiller  đã chứng  minh  rằng,  CNXH  ở  Đông  Âu  và  Liên  Xô  tan  rã  là  xuất  phát  từ

những mâu thuẫn nội tại của nền kinh tế chứ không phải là do xu hướng dân chủ hay việc đa nguyên đa đảng như một số người vẫn lấy đó để biện minh cho tình trạng nhất nguyên của Việt Nam. Xin được nói thêm, những bất ổn ở Đông Âu, Liên Xô, không hẳn xuất phát từ chính sách dân chủ, đa nguyên mà còn có nguyên nhân quan trọng khác là xung đột sắc tộc, tôn giáo.  Điều  này  tương  tự  như  trường  hợp  ở  một  số  nước  Hồi  giáo  như

Afghanistan, Arapsaudi, Indonesia…  

Nước  Việt  Nam  mới  ra  đời  đã  ngót  60  năm  nay.  Dưới  sự  lãnh  đạo  của Đảng, người Việt Nam đã làm nên những kỳ tích khiến nhân loại phải kính https://thuviensach.vn

cẩn nghiêng mình. Ngoài nội lực của một dân tộc bị dồn nén sau 80 năm trường nô lệ, phải kể đến hệ tư tưởng Marx-Lenin được nhập khẩu từ Đông Âu  và  Liên  Xô.  Chúng  ta  đã  sống  trong  ánh  hào  quang  của  Cách  mạng tháng Tám, của thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm quá lâu. Đó là lý do để một thời chúng ta tôn sùng Chủ nghĩa Marx-Lenin, coi hệ tư tưởng này là vô địch, là bách chiến, bách thắng, là đỉnh cao của trí tuệ

nhân loại. Chính vì sự tôn sùng một cách quá mức đó đã vô tình biến học thuyết này thành một thứ tín ngưỡng chứ không phải là một luận điểm khoa học của phép biện chứng. Sự sùng tín này khiến chúng ta đã phải trả

giá cho những khá nhiều sai lầm, đặc biệt là trong những năm 80. 

Không thể quên ơn người đã cung cấp cho chúng ta phương pháp luận tuyệt vời; không thể quên ơn người đã cung cấp cho chúng ta lý luận để đoàn kết giai  cấp,  giải  phóng  dân  tộc  nhưng  chúng  ta  phải  lưu  ý  rằng,  nhân  loại không bao giờ ngừng lại. Sau Marx, Lenin đã có hàng trăm học thuyết về

kinh tế chính trị, cập nhật những thành tựu lớn nhất của nhân loại mà chúng ta có thể tham khảo. Sáu mươi năm tồn tại của nhà nước Việt Nam mới với biết bao đổi thay nhưng chúng ta chưa thoát khỏi những ám ảnh từ Đông Âu và Liên Xô. 

Trong một nỗ lực thoát ly khỏi sự lựa chọn của Liên xô và Ðông Âu, không chọn con đường đa nguyên đa Đảng và dường như chúng ta đang ngưỡng mộ sự chọn lựa của Trung Quốc và sao chép cách làm của nước này. Các con rồng châu Á trước đây là một thực tiễn sinh động cần tham khảo nhưng không  thể  đơn  giản  hóa  vấn  đề  đến  mức  như  một  số  người  vẫn  thường tuyên bố: “Hãy làm theo những con rồng châu Á: phát triển kinh tế trước đã, chuyện dân chủ tính sau,” hoặc,  “Hãy nhìn vào tấm gương Ðông Âu, mở rộng dân chủ trước sẽ mất chế độ…” 

Vậy đâu là nhân tố mất ổn định, đâu là phương án tốt nhất cho Việt Nam? 

Xin được bàn đến trong bài viết sau. 





2- Vòng kim cô CNXH 



https://thuviensach.vn

  

Người Pháp vừa mới cho xuất bản cuốn: " Le livre noir du Communisme" 

(Sách đen của chế độ cộng sản). Đọc giới thiệu qua về cuốn sách này thấy đã phát khiếp. “ “Trong 864 trang sách, các tác giả phác họa một bản thống kê  khiếp  sợ  của  một  thế  kỷ  dưới  chế  độ  độc  tài  cộng  sản:  từ  85  đến  100

triệu  người  chết.  Theo  các  tác  giả,  tại  Liên  xô,  Stalin  giết  hại  khoảng  20

triệu người; tại Trung Quốc khoảng 65 triệu; tại Bắc Triều Tiên: 2 triệu; tại Việt  Nam:  một  triệu;  tại  Campuchia:  2  triệu  (thời  Pol  Pot);  tại  các  nước Ðông Âu: 1.150.000; tại Cu ba và Mỹ Latinh: 1.700.000; Ngoài ra còn có 10.000 thuộc nội bộ Phong trào cộng sản quốc tế bị thanh toán theo lệnh của Stalin… “  

Từ những nguồn thông tin đó, Zìn tôi thấy, giá như chúng ta có điều kiện đọc, suy ngẫm về thời cuộc, xem xét lại chính mình. Và chúng ta thử trao đổi xem, chủ nghĩa Mác, kim chỉ nam cho mọi đường lối tư tưởng của Việt Nam  có  phải  là  bách  chiến,  bách  thắng  hay  không?  Và  đó  có  còn  là  cứu tinh của Việt Nam nữa hay không? 

Chủ nghĩa Marx chưa bao giờ là cứu tinh của Việt Nam cả. Không những thế nó còn là Đại Họa cho Việt Nam và cả thế giới. Công bằng mà nói thì cái mà chúng ta thường gọi là chủ nghĩa Marx ở Việt Nam, thực ra là Marx-Lenin,  thậm  chí  là  Stalin,  Mao  Trạch  Đông.  Nghĩa  là  một  thứ  chủ  nghĩa Marx đã bị cực đoan hoá đi rất nhiều, đến mức đi ngược hẳn với những lý tưởng ban đầu của Marx. 

Tuy  nhiên  bản  thân  chủ  nghĩa  Marx  ngay  từ  nguyên  thuỷ  cũng  đã  chứa đựng rất nhiều yếu tố sai lầm và cực đoan. 2 sai lầm chí tử của Marx là 1/ Sai lầm về Động Lực phát triển của Xã Hội Loài Người 2/ Sai lầm về Bóc Lột Giá Trị Thặng Dư. 

Nguyên nhân tất cả các sai lầm của Marx là sai lầm trong tư duy và phương pháp  luận  triết  học.  Marx  là  người  hâm  mộ  Hegel  về  Biện  Chứng  pháp. 

Marx tự nhận là thuộc phái Hegel cánh tả và Duy Vật Biện Chứng. Marx phê  phán  Hegel  duy  tâm,  nhưng  thực  tế  Học  Thuyết  Marx  lại  Phi  Biện Chứng và Duy Tâm hơn cả thầy mình. 

Trong  tư  duy  Marx  bị  mắc  bệnh  Tuyệt  Đối  Hoá  và  trong  phương  pháp https://thuviensach.vn

Marx mắc bệnh Qui Nạp phiến diện. 

Marx đã tuyệt đối hoá vai trò đấu tranh giai cấp, mà không nhìn thấy vai trò của đấu tranh dân tộc, tôn giáo, văn hoá v.v....trong quá trình phát triển của lịch sử loài người. Marx đã tuyệt đối hoá vai trò của giai cấp công nhân, chỉ

toàn nhìn thấy măt tốt mà không nhìn thấy mặt hạn chế của giai cấp này. 

Ngược lại Marx lại chỉ nhìn thấy mặt xấu của giai cấp tư sản, mà không nhìn thấy mặt tốt của họ. Do đó dẫn đến các kết luận hoàn toàn sai lầm về

đấu tranh giai cấp, xóa bỏ giai cấp tư sản, thiết lập công hữu về tư liệu sản xuất và thực hịên chuyên chính vô sản .....Marx có thể đã không nghiên cứu các tư tưởng triết học phương Đông, nên triết học của Marx quá cực đoan. 

Marx chí thấy tính Đối Kháng, Triệt Tiêu lẫn nhau của các mặt Đối Lập mà không thấy tính Đối Đãi, Hoà Đồng giữa chúng. 

Về  phương  pháp  luận  Marx  mắc  bệnh  Qui  Nạp  phiến  diện.  Toàn  bộ  học thuyết Marx về Duy Vật Lịch Sử, đặt trên cơ sở nghiên cứu Lịch Sử phát triển xã hội châu Âu. Cuốn Tư Bản được viết trên cơ sở chỉ nghiên cứu lịch sử phát triển của kinh tế - xã hội nước Anh thế kỷ 18-19. 

Do đó học thuyết Marx vừa phiến diện vừa cực đoan, vừa sai lầm vì không có tính qui luật phổ quát. Marx có tham vọng quá lớn, trong khi nền tảng tư

duy và phương pháp luận lại mắc quá nhiều sai lầm và thiếu sót. Vì vậy chủ

nghĩa  Marx  không  có  tính  khoa  học  mà  chỉ  là  một  Utopia.  Điều  này  đã được nhiều triết gia, kinh tế gia hoặc nhà xã hội học phê phán. Người nổi tiếng nhất là Karl Popper trong tác phẩm " Sự khốn cùng của chủ nghĩa lich sử " đã chỉ ra rất rõ những sai lầm, phiến diện , phi khoa học của Marx. 

Thường để xét tính khoa học của một phát minh, sáng chế hay thậm chí là một  học  thuyết,  giới  chuyên  môn  khảo  sát  công  trình  qua  tiêu  chuẩn IMRAD, là viết tắt của 5 bước sau :  

1/ Introduction: Nhập Đề  

2/ Method : Phương Pháp  

3/ Result : Kết Quả  

4/ Affirmation : Xác Quyết  

5/ Discursion: Biện Luận  

Hoc Thuyết Marx nếu khảo sát theo mô hình này, chỉ qua được bước 1 Đặt https://thuviensach.vn

Vấn Đề ( Xoá bỏ Bóc Lột ) nhưng gặp trục trặc ngay ở bức 2 Phương pháp ( Đấu tranh giai cấp, công hữu hoá ) và thất bại ngay ở bước 3 Kết Quả. Do đó sẽ bị loại khỏi danh sách các công trình Khoa Học. Bản thân Marx về

cuối đời cũng tự nhận mình không phải là một nhà marxist. 



Một trong những thiếu sót nghiêm trọng của Marx là trong khi quá say sưa với vẫn đề công hữu hoá tư liệu sản xuất, Marx đã "quên" mất vấn đề tối quan  trọng  là  công  hữu  hoá  quyền  lực.  Đó  cũng  bởi  vì  Marx  mắc  bệnh tuyệt đối hoá giai cấp, quá tin tưởng ở những phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân mà quên mất rằng nó cũng có đầy những tính xấu như bất cứ

giai cấp nào hay con người nào khác. Hậu quả của kẽ hở này là ở các nước đi theo mô hình của Marx, đảng cộng sản sau khi nắm được chính quyền đã trở thành giai cấp thống trị mới còn tệ hại hơn giai cấp thống trị cũ, do nó được biện minh bởi học thuyết mới. Với công thức công hữu hoá. Đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý. Nhưng chính quyền lại là sở hữu riêng của đảng cộng sản, bất khả tương nhượng, nên trong các nước theo mô hình XHCN, đều trở thành những chế độ phong kiến kiểu mới - chế độ

phong  kiến  không  vua,  hay  đúng  hơn  là  không  ngai  -  đảng  cộng  sản  ở

những  nước  này,  trở  thành  những  chính  đảng  giàu  có  nhất  thế  giới,  trở

thành các siêu địa chủ - tư sản, do chỗ họ trở thành chủ sở hữu thực tế của toàn bộ tài sản quốc gia - điều ngay cả một ông vua phong kiến cũng không sánh nổi ( ngày xưa quyền sở hữu của vua bị dừng lại ở đất đai, tài sản của nhà chùa, nhà thờ, giáo hội ....Ngày nay, tất cả đều là của toàn dân, do nhà nước quản lý, nhưng đảng cộng sản lại là người chiếm hữu duy nhất nhà nước đó, nên thực tế đảng chính là ông chủ. )  



  

3- Đâu là nhân tố “mất ổn định”  

Sự kiện Đông Âu và Liên Xô tan rã diễn ra đã hơn 15 năm nay, nhưng đó vẫn là một nỗi ám ảnh của Việt Nam. Là đất nước đã trải qua hơn 30 năm chiến tranh, hơn ai hết, người Việt Nam cần hoà bình, ổn định để phát triển. Nhưng ổn định thế nào, đâu là nhân tố gây mất ổn định https://thuviensach.vn

lại là điều cần phải bàn sâu thêm. 

Cũng như các quốc gia khác đã từng trải qua chiến tranh, Việt Nam đã từng có không ít kẻ thù. Kẻ thù cũ, đã từng đánh nhau “sứt đầu mẻ trán” ôm hận chờ tới một dịp nào đó sẽ báo thù. Kẻ thù mới, là những đối thủ cạnh tranh với Việt Nam trên thương trường, cay cú ăn thua, tìm cách hãm hại chúng ta. Ngay trong nội bộ quốc gia, là những phần tử bất mãn, tụ tập, gây rối chống  phá  chế  độ…  Và  một  kẻ  thù  khác  khó  nhận  diện  nhưng  vô  cùng nguy hiểm là sự nghèo nàn lạc hậu. Nghèo đói dễ sinh loạn lạc. 

Trên đây là những nhân tố tiềm tàng gây mất ổn định. Vậy thực chất của những nhân tố này thế nào, trong phạm vi bài viết này tôi không dám mổ xẻ

chi tiết nhưng chỉ xin được đề cập đến một số nét chính. 

Sau cuộc tiến công nổi dậy năm 1975, chính phủ nguỵ quyền Sài Gòn sụp đổ. Một bộ phận lớn quan chức chế độ cũ, một số có nợ máu với cách mạng đã di tản ra nước ngoài. Một số khác lần lượt di tản trong những năm sau đó. Hiện nay họ đang định cư ở một số thành phố lớn ở Mỹ, Canada, Pháp, Australia…  

Những người này chúng ta vẫn gọi là Việt kiều, thường xuyên vẫn có liên hệ với thân nhân trong nước. Bên cạnh những người có thiện chí, trong số

đó còn không ít phần tử vẫn tỏ ra hằn học, không quên mối thù với chế độ. 

Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của họ đến đâu lại là điều cần phải xem xét một cách bình tĩnh. 

Trương Vũ, một cựu sỹ quan Việt Nam cộng hoà, đã từng di tản sang Mỹ

sau  sự  kiện  1975,    trong  một  bài  viết  đăng  tải  trên  website  “Người  Việt online” ông viết: ”Các thành phần phản kháng chính trị quan trọng của Việt Nam đều đã ra khỏi nước. Trong số này, những thành phần cực đoan nhất thì lại rất giống các đối thủ cực đoan của họ ở trong nước về phương diện suy nghĩ lỗi thời, về ham thích khẩu hiệu, và nhất là sự thiếu can đảm nói thật và chấp nhận lỗi lầm, do đó không thể nào có khả năng thuyết phục được đồng bào của họ tạo nên một sức ép chính trị đối với Việt Nam. Thực tế, chính họ không thuyết phục được lẫn nhau.” 

Trong số những bài viết của người Việt hải ngoại, tôi cho rằng đây là nhận xét xác đáng, khách quan. Sự trở lại Việt Nam của ông Nguyễn Cao Kỳ và https://thuviensach.vn

những lời tuyên bố của ông với báo chí cũng đã minh họa cho nhận định này. Hàng ngày qua hộp thư điện tử tôi nhận được không ít thư từ của các tổ  chức,  cá  nhân  chủ  yếu  đang  định  cư  ở  nước  ngoài  với  nhiều  động  cơ

khác nhau, trong số đó có không ít lời lẽ hằn học, thù địch. Có kẻ tự xưng là Thủ tướng chính phủ lâm thời hẳn hoi nhưng những lý luận của họ xem ra khó thuyết phục và họ chưa phải là một đối thủ chính trị có thể thay đổi cục diện đất nước. Thêm nữa, lực lượng chính trị này không nhiều, lại nằm rải rác trên nhiều vùng khác nhau, từ châu Âu, Bắc Mỹ, Australia và không nể phục nhau. 

Lực lượng an ninh quốc gia được ví như cô bảo mẫu của nền kinh tế. Một đứa trẻ muốn an toàn, cách đơn giản nhất là cho vào cũi rồi khoá chặt lại, đứa trẻ sẽ không bị vấp, ngã hay thương tích gì. Tuy nhiên, cách nuôi trẻ

kiểu này chỉ tạo ra những đứa trẻ mô hình “gà công nghiệp”, đần độn và không cạnh tranh được với ai. Trẻ vẫn lớn và cô bảo mẫu vẫn có thể báo cáo thành tích là, đấy, đứa trẻ được tuyệt đối an toàn. Để nâng tầm quan trọng  của  mình  lên,  cũng  như  bất  cứ  cơ  quan  nào,  lực  lượng  vũ  trang thường thổi phồng nguy cơ mất ổn định của đất nước. “Thỏ cáo hết thì chó săn bị ăn thịt”- đây là lẽ thường tình của tự nhiên. Đó là lý do để Việt Nam có vô số “kẻ thù”, vô số “gián điệp”, vô số kẻ “chống đảng”, vô số “tổ chức phản động”… Xung quanh Việt Nam lúc nào cũng nhung nhúc “kẻ thù”. 

Chiến tranh lùi xa đã ngót 30 năm nay, sao Việt Nam vẫn lắm kẻ thù đến thế? Trong một thế giới hội nhập và toàn cầu hoá, khi mình có quá nhiều kẻ

thù cũng cần nên đặt câu hỏi và xem xét lại bản thân! 

Một bộ phận người Việt khác vì bất mãn với chế độ, mua thuyền vượt biên trong những năm 80. Trong số đó, nhiều người bị chết chìm tức tưởi giữa đại  dương  mênh  mông,  làm  mồi  cho  cá  mập.  Có  người  bị  công  cuộc  cải cách tư sản tư nhân tước đoạt mất tài sản, nhà xưởng, là thứ mà họ phải mất nhiều  năm  khó  nhọc  mới  kiếm  được,  không  thể  gọi  họ  là  người  có  thiện cảm  với  chế  độ.  Nhưng  rồi  thời  gian  qua  đi,  theo  bản  tính  hay  quên  về

chính trị của người Việt, những mối thù cũ theo đó mà vơi dần. Thêm nữa, lực lượng này quá mỏng lại khó đoàn kết nhau nên họ đành an bài với hiện tại. Có người khi về nước thăm thân, nhận thấy nhiều cơ hội làm ăn nên https://thuviensach.vn

không bỏ lỡ, đã trở thành những “Việt kiều yêu nước” đầu tư về quê hương. 

Mối lợi mới đã làm họ nhanh chóng quên đi thù cũ. 

Khi biết chính sách cởi mở của Chính phủ Việt Nam, một số khác đã nhanh chóng liên lạc với người thân ở trong nước, thiết lập mối quan hệ thân thiết với cộng đồng. Lòng thương yêu gia đình, bè bạn rất đặc thù của Việt Nam từ phía những người Việt ở nước ngoài, cùng với tính dễ thích ứng, họ đã bình thường hoá quan hệ với quê hương, như những người con đi xa lâu ngày trở về. Theo số liệu của Uỷ ban người Việt ở nước ngoài, lượng kiều hối của người Việt gửi về cho thân nhân năm 2004 ước tính khoảng hơn 3

tỷ USD.Trên thực tế số tiền này lớn hơn nhiều vì ít có người Việt nào khi về đến sân bay chịu khai thật với hải quan về số tiền họ mang theo trong người. 

Một bộ phận người Việt khác ở nước ngoài là chuyên viên kỹ thuật được đào tạo và có kinh nghiệm làm việc ở các nước tiên tiến. Mặc dầu điều kiện làm  việc  trong  nước  còn  nhiều  khó  khăn  song  một  số  đã  sẵn  sàng  trở  về

nước  đóng  góp  tài  năng  của  họ  vào  việc  phát  triển  cho  Việt  Nam.  Các doanh nhân, các nhà trí thức, nhà hoạt động xã hội người Việt thành đạt ở

nước ngoài đã bỏ qua những định kiến của quá khứ để về cống hiến cho đất nước. 

Một nhân tố khác là lực lượng người Việt ở trong nước bất mãn với chế độ, bất đồng chính kiến, thường xuyên tụ tập phê phán chế độ và chuyền tay nhau  những  tài  liệu  đòi  hỏi  dân  chủ,  đa  nguyên…  nhưng  cũng  như  lực lượng ở nước ngoài, họ đều chưa tìm thấy được gương mặt nào sáng giá để

đoàn kết nhau lại để thành một lực lượng. 

Một nhân tố khác khiến chúng ta lo ngại cho quá trình mất ổn định là Mỹ. 

Người  Mỹ  từng  có  mặt  ở  Việt  Nam  từ  những  năm  60  của  thế  kỷ  trước, nhưng rồi họ đã rút về nước. Có người cho rằng, họ rút là do họ thua trận. 

Hãy xem một trường hợp khác, người Mỹ đã từng có mặt ở Triều Tiên, ở

Afghanistan, ở Philippine… với tư cách là người thắng trận, nhưng rồi, họ

cũng đã rút về nước và chỉ để lại một lực lượng nhỏ vài sư đoàn với nhiệm vụ  giữ  gìn  an  ninh.  Điều  này  đã  chứng  minh,  người  Mỹ  không  có  tham vọng về lãnh thổ. 
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Trường hợp nước Pháp, Trung Quốc hay Campuchia… là những nước đã từng  có  xung  đột  với  Việt  Nam  cũng  vậy.  Xu  thế  hoà  bình,  ổn  định  trên toàn cầu không cho phép họ manh động. Thêm nữa nền kinh tế toàn cầu đã đặt nhân loại cùng ngồi trên một chiếc thuyền giữa đại dương mênh mông, không còn có chuyện “cháy nhà hàng xóm- bình chân như vại”. An ninh của mỗi nước gắn liền với an ninh khu vực và an ninh thế giới. 

Có người cho rằng, vì Việt Nam từng là kẻ thù của Mỹ, từng thắng Mỹ nên người Mỹ tìm cách trả thù. Xin được nhắc lại, không chỉ Việt Nam, Nhật Bản,  Trung  Quốc  cũng  đã  từng  là  kẻ  thù  của  Mỹ,  cũng  đã  từng  ít  nhiều thắng Mỹ, nhưng ngày nay họ trở thành đồng minh của nhau. Những nơi mà người Mỹ từng có mặt như Nhật Bản, Hàn Quốc… những quốc gia này đều có bước phát triển vượt bậc và bảo tồn rất tốt bản sắc dân tộc. Vậy nếu chúng ta lo ngại Mỹ là một điều không có cơ sở. 

Nói như vậy không phải là quá chủ quan, mất cảnh giác, nhưng mối đe doạ

từ Mỹ hay từ những người Việt cực đoan sống ở nước ngoài là không lớn, không nguy hiểm như nhận định của một số người. Nhân tố mất ổn định lớn nhất, kẻ thù lớn nhất của chúng ta lúc này là nghèo nàn, lạc hậu, là tụt hậu so với thế giới.  Nếu chúng ta tiếp tục chính sách dân chủ, cởi mở, thiện chí vài hội nhập với thế giới không những chúng ta đạt được mục tiêu dân chủ mà còn loại trừ được các nguy cơ mất ổn định. 

4- Có hay không một cuộc khủng hoảng chính trị? 

Khi đọc đến tiêu đề này, có người nói với tôi rằng, “ông có điên không đấy!”, nói đến mất ổn định chính trị lúc này khác nào tiếng sấm giữa trời quang mây tạnh. Thời kỳ khốn khó nhất của Việt Nam đã qua lâu rồi. Trước sự đổ vỡ của cả một hệ thống CNXH ở Đông Âu và Liên Xô, trước một nền kinh tế ốm yếu đứng bên bờ vực của sự sụp đổ, hệ thống chính trị Việt Nam vẫn vững như bàn thạch, còn bây giờ?  

Vẫn còn mầm mống của một cuộc khủng hoảng chính trị mới là điều đáng bàn! Ngoài câu chuyện về Đông Âu và Liên Xô mà tôi đã nói ở bài V, xin được  kể  một  câu  chuyện  Việt  Nam.  Một  cán  bộ  cao  cầp,  thành  viên  Hội đồng Lý luận, trong nhiều cuộc nói chuyện với lớp trẻ vẫn thường lặp đi lặp https://thuviensach.vn

lại quan điểm: “Cách đây mấy năm, nước ta ở trong tình trạng thiếu đói, cán bộ phải chờ đến hàng chục năm mới đến lượt được mua một chiếc xe đạp phân phối. Ngày nay, người dân không phải lo nghĩ đến chuyện thiếu đói, còn xe đạp là chuyện xưa rồi, nhà nào cũng có xe máy, có nhà còn có hai ba chiếc, một số người khá giả đã sắm được ô tô.” 

Khi tôi ngồi viết những dòng này, ông vẫn đương chức, vẫn tâm đắc với luận điểm đó. Bài diễn văn này ông vẫn tiếp tục đọc ở hàng trăm diễn đàn khác nhau. Ông vẫn được đánh giá là một cán bộ đầy tiềm năng. Qua trao đổi với một số bạn trẻ đã từng nghe ông nói chuyện, có bạn đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm: Đó là chuyện chính trị, chuyện đó, bọn em nghe chán rồi, bọn em không quan tâm, chỉ làm sao học xong ra trường, kiếm được chỗ làm có thu nhập cao, nếu là cơ quan nước ngoài là tốt nhất. 

Không chỉ có các bạn trẻ, trong giới hoạt động nghệ thuật, các nhà văn, nhà báo tôi đã không dưới dăm lần nghe họ tuyên bố: Tôi không quan tâm đến chính trị, tôi chỉ làm nghệ thuật thôi!” 

Vậy chính trị là gì để khiến người ta quay lưng lại với nó vậy? 

Xin được nhắc lại định nghĩa của Lenin đã nói ở bài IV: “Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế”. 

Hay nói chính xác hơn, Chính trị là chiều sâu, là tầm nhìn xa của kinh tế. 

Khi người ta nói chỉ quan tâm đến kinh tế mà không quan tâm đến chính trị,  là  người  ta  chỉ  quan  tâm  đến  cái  trước  mắt,  cái  thực  dụng  mà  không dám nhìn xa hơn. Đây là một thảm hoạ! phải chăng người Việt Nam thiển cận, thực dụng đến nỗi không cần biết đến chính trị là gì? 

Mọi  người  dân  đều  biết  những  người  làm  chính  trị  ở  Việt  Nam  hiện  nay không mấy ai sống bằng đồng lương. Bởi nếu sống sòng phẳng bằng đồng lương làm sao họ có thể mua nổi chiếc xe máy, chứ chưa nói đến chuyện xe hơi,  nhà  lầu,  cho  con  đi  du  học,  đến  các  tài  khoản  ngoại  tệ  gửi  ở  nước ngoài. Họ làm chính trị không phải vì quốc kế dân sinh mà là vì quyền lực, mà quyền lực lại là thứ mang lại bổng lộc, quyền lực là công cụ để kiếm chác. Trong đầu đa số các bạn trẻ, chính trị mang một nghĩa gì không tốt, thậm chí “bốc mùi”. 

Vì thiếu những điều kiện căn bản về dân chủ, giữa dân chúng và quan chức https://thuviensach.vn

thường  không  có  một  liên  hệ  tin  tưởng  và  đồng  thuận.  Trong  mỗi  người Việt Nam, đã trở thành thói quen, câu chuyện mà người ta nói ở quán nước và câu chuyện nói ở diễn đàn là hoàn toàn khác nhau, thậm chí trái ngược 1800. Người dân sẽ không có một chút mặc cảm nào nếu phải mánh mung hay lấy của công để làm giàu cho cá nhân mình, nhưng ở trên các diễn đàn không ai dám công khai điều này. Mỗi quan chức có một khoảng trời riêng, một không gian riêng với những đệ tử tin cẩn chi phối mọi hoạt động trên địa bàn đó. Tôi có một anh bạn, vì trót chạy xe quá tốc độ, bị cảnh sát giao thông lập biên bản. Theo luật, sẽ phải giữ xe 20 ngày, chịu phạt tiền và bấm lỗ bằng lái. Nhưng thông qua một “xếp” ở địa phương, một cú điện thoại gọi xuống, lỳ xì vài triệu là coi như xong, không có chuyện gì xẩy ra. 

Tham nhũng là phạm luật nhưng đã trở thành một điều không cần phải che đậy và cũng chẳng biết làm sao để giải quyết. Nhiều người ý thức được cái bất  ổn  của  tương  lai  nên  có  khuynh  hướng  quay  về  bảo  vệ  những  giá  trị

truyền thống theo kiểu sống sao cho phải đạo. Thế nhưng, những giá trị cần bảo vệ thường không vượt qua khỏi ngưỡng cửa gia đình, bè bạn. Có một thái độ lạ lùng nhưng gần như được công khai chấp nhận: cứ làm ăn, nếu cần  cứ  mánh  mung,  cứ  tham  nhũng,  nhưng  đừng  làm  chính  trị.   Một quan chức đã nghỉ hưu đã cay đắng tổng kết: “Một thằng làm, chín thằng rình; cuộc đời chính trị nghĩ mà kinh!” 

Chỉ có một nguyên do để cắt nghĩa thái độ lạ lùng trên: người dân tin chắc mình không có chỗ trong đời sống chính trị của đất nước, do đó không việc gì phải quan tâm đến sự thăng trầm của nó và càng không việc gì phải trung thành với guồng máy chính trị trên đất nước mình. Với một tâm thức chung như vậy, thật khó để tiên đoán những hậu quả quả nào cho mai sau, nhưng chắc chắn, nếu cứ tiếp tục như thế này, phải là kẻ không bình thường mới tin rằng Việt Nam sẽ trở thành một con rồng châu Á khác. 

Thảm kịch ở Việt Nam có một nguyên nhân lớn nhất: không ai thích chia quyền với người khác. Thực tế thì ngược lại, quyền lực phải được trao cho  người  xứng  đáng.  Nếu  họ  không  thực  thi  được  quyền  lực  thì  xin mời giao cho người khác xứng đáng hơn.  Đó là lẽ thường của công bằng, có  nghĩa  là,  phải  có  Dân  Chủ.  Thiếu  nó,  sẽ  mất  tất  cả,  đừng  nói  chi  đến https://thuviensach.vn

chuyện  phát  triển  kinh  tế.  Không  ai  đòi  hỏi  phải  có  Dân  Chủ  ngay  ngày mai, nhưng ít nhất chúng ta phải có một lịch trình thực hiện dân chủ, tôn trọng lịch trình đó cùng những kết quả của nó. 

Nhìn sang đất nước láng giềng của chúng ta là Indonesia, trong mấy năm trước, dưới cái bóng chính trị khổng lồ của ông Sukarno,  bà Megawati đã có cơ hội đảm nhiệm chức Tổng thống (sau khi tổng thống đương nhiệm Wahid  thoái  vị).  Trong  cuộc  bầu  cử  vừa  rồi,  Tướng  về  hưu  Yudhoyono giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên (20/9),  Bà  Megawati  đã  kêu  gọi  dân  chúng  chấp  nhận  kết  quả  bầu  cử  và chúc mừng ông Yudhoyono. Thái độ đó đã mang lại cho bà sự kính trọng cùng với sự an toàn, cho đảng Golkar của bà và cả đất nước Indonesia. 

Còn  ở  ta,  khi  quyền  lãnh  đạo  tuyệt  đối  của  Đảng  đã  được  ghi  vào  Hiến pháp, bất kể Đảng có hoàn thành nhiệm vụ hay không, đã huỷ hoại mọi ước mơ,  hoài  bão  của  giới  trẻ  khiến  họ  không  dám  kỳ  vọng  vào  tương  lai  xa hơn. Sự xa lánh đời sống chính trị của giới trẻ đã tạo ra một khoảng trống đội ngũ kế cận. Chúng ta thiếu những nhà hoạt động chính trị với mục đích chân  chính  của  nghề  này  mà  hầu  hết  đều  với  mục  đích  sai  lệch  và    thực dụng. Những bạn trẻ có tài năng, những người có hoài bão, có ý tưởng cống hiến cho đất nước, nhưng vì một lý do nào đó, họ không vào Đảng, họ sẽ

không  bao  giờ  có  cơ  hội  được  tham  gia  vào  các  bộ  máy  trong  hệ  thống chính  trị  của  Đảng.  Thậm  chí  không  có  cơ  hội  phát  biểu  những  điều  trái chính kiến, bởi họ có thể bị kết tội “chống Đảng” tuyên truyền phản động, thậm chí là tội danh “gián điệp” bất cứ lúc nào. 

Trên mặt nổi của xã hội, Việt Nam đang có một không khí hứng khởi. Hàng hóa, tiền bạc, kiều hối từ nước ngoài đang đổ vào Việt Nam, đặc biệt là ở

một số đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM. Người dân không còn khốn khó như trước mà trong túi đã có nhiều tiền hơn để tiêu và nhiều hàng hóa hơn để hưởng thụ. Thế nhưng, Việt Nam chưa tạo được sức bật để đuổi kịp thế

giới, để đầu tư vào những thế mạnh của mình để cạnh tranh với khu vực. 

Sự  hứng  khởi  không  đồng  nghĩa  với  phát  triển.  Và,  sự  quay  lưng  lại  với chính trị của thế hệ trẻ đang là một mầm mống cho một cuộc khủng hoảng mới về chính trị. 

https://thuviensach.vn

5- Giải phóng tư tưởng  

Đại hội toàn quốc lần thứ VIII năm 1996 Đảng ta đã chỉ rõ bốn nguy cơ: Tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới; Chệch hướng xã hội chủ nghĩa; Nạn tham nhũng và tệ quan liêu; Diễn biến hoà bình do các thế lực thù địch gây ra.  Như đã viết ở

bài  trên,  mối  đe  doạ,  “diễn  biến  hoà  bình”  mà  chúng  ta  lo  ngại  là không nguy hiểm như ta vẫn tưởng, trái lại, mầm mống cho một cuộc khủng hoảng chính trị là có thật.  

Vậy đâu là nguy cơ đích thực, đâu là nguy cơ do một số người thổi phồng lên,  có  như  thế  chúng  ta  mới  giải  phóng  được  tư  tưởng,  tập  trung  vào những vấn đề cốt yếu nhất để phát triển kinh tế. Nạn tham nhũng và tệ quan liêu là nguy cơ có thật; tụt hậu là có thật. Như đã phân tích ở phần trên, những nguy cơ này có thể được đẩy lùi bằng cách cải tổ hệ thông chính trị, mở rộng dân chủ. Còn chệch hướng? 

Trung Quốc đã bắt đầu công cuộc cải cách mở cửa bằng việc giải phóng tư

tưởng. Đặng Tiểu Bình đã định nghĩa về chủ nghĩa xã hội như sau: “Chủ

nghĩa xã hội là sự giàu có của cộng đồng, muốn giàu có phải giải phóng sức sản xuất. Tất cả những gì giải phóng sức sản xuất đều không trái với chủ nghĩa xã hội. ” Nhờ bản lĩnh chính trị kiên cường, nhờ sự thông thoáng về quan niệm, Đặng Tiểu Bình đã đưa đất nước có 5.000 năm phong kiến  bảo  thủ  thoát  ly  khỏi  hình  bóng  chính  trị  khổng  lồ  của  Mao  Trạch Đông để hội nhập trở lại với thế giới. Hơn hai mươi năm cải cách mở cửa, Trung  Quốc  đã  đạt  được  những  bước  tiến  dài  trên  con  đường  phát  triển kinh tế. 

Là nước có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, những bài học từ Trung Quốc  rất  đáng  để  chúng  ta  tham  khảo.  Trương  Hồng  Sơn,  nhà  khoa  học người  Mỹ  gốc  Việt  hiện  đang  làm  việc  cho  cơ  quan  nghiên  cứu  vũ  trụ

NASA đã có nhận xét cay đắng: “… Việt Nam không dám đổi mới thật sự, mặc dầu có điều kiện để mạnh dạn hơn Ðông Âu. Thái độ thiếu mạnh dạn đó phát xuất từ một nguyên nhân sâu xa và thật nguy hiểm. Các nhà lãnh đạo ở Việt Nam đã bị nô dịch tâm trí và tình cảm quá nhiều vào chủ nghĩa https://thuviensach.vn

Marx-Lenin…” 

Nhận xét trên là chua xót nhưng không thể không suy ngẫm. Vậy thoát khỏi sự nô dịch về tư tưởng bằng cách nào. Như đã nói ở phần trên, Marx phát minh ra chủ nghĩa cộng sản khoa học đã hơn 100 năm nay. Không thể phủ

nhận  rằng  đây  là  một  công  trình  khoa  học  vĩ  đại  rất  đáng  nghiên  cứu, nhưng đó không phải là công trình khoa học xã hội duy nhất. Từ đó đến nay, đã có hàng trăm công trình khoa học khác ra đời. Những công trình này tuy phạm vi đề cập quy mô không lớn bằng Chủ nghĩa xã hội khoa học nhưng đều là những công trình sát với những diễn biến của thực tiễn, được cả loài người công nhận. Vậy lý do gì mà chúng ta cứ khư khư ôm lấy chủ

nghĩa Marx- Lenin như một tấm bùa hộ mệnh, điều gì đã khiến chúng ta phải mê muội đến vậy? 

Từ sự sùng bái chủ nghĩa Marx- Lenin, bất cứ một câu nói nào của hai ông này đều được viện dẫn để bào chữa cho một hành động nào đó. Trong đó có vô số câu không còn phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn ngày hôm nay. Khi lộ

trình cổ phần hoá đang được triển khai với tốc độ rùa bò, một số quan chức đã giải thích: Cổ phần hoá là đúng, nhưng cần phải đảm bảo “định hướng chủ nghĩa xã hội”. Rằng, cổ phần hoá nhưng không tư nhân hoá, không cẩn thận sẽ mất chủ nghĩa xã hội, sẽ tạo ra phân hoá giàu nghèo. Một công nhân con một vị quan chức trong giờ sản xuất bỏ đi cá độ bóng đá, bị giám đốc khiển  trách  đã  về  mách  bố,  ông  này  không  cần  tìm  hiểu  đúng  sai,  xông thẳng ngay đến xí nghiệp, gọi giám đốc ra và mắng ông này là đồ tư bản, 

“Giai cấp công nhân là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản”! 

Đã thành thói quen, bất cứ sản phẩm nào, từ chiếc máy vi tính, xe ôtô, đến cả máy bay Boing 777 khi mới ra đời đều có thể thoải mái bình phẩm, khen cái nọ, chê cái kia, thậm chí chỉ trích, nhưng hệ thống chính trị thì không. 

Chủ nghĩa Marx – Lenin là bất khả xâm phạm, Đảng là bất khả xâm phạm, hệ thông chính trị hiện tại là bất khả xâm phạm. Miễn bàn! 

Người ta quên rằng, cũng như bất cứ một sản phẩm công nghiệp nào, dẫu có qua những khâu kiểm nghiệm nghiêm ngặt đến đâu thì học thuyết hay hệ

thống chính trị đều còn vô số những khiếm khuyết, đó là chưa nói đến sự

lỗi mốt do thời gian, cần phải được nghiêm túc xem xét, bổ sung và hoàn https://thuviensach.vn

thiện không ngừng. 

Nếu ai đó có bạo gan bàn bạc, bình phẩm về học thuyết này hay hệ thống chính trị nọ, anh có thể bị gán cho tội nói xấu đảng, nói xấu chế độ bất cứ

lúc nào. Nếu những người tâm huyết có tụ tập nhau lại, bàn chuyện thế sự, lưu truyền một vài bài viết từ bên ngoài, đều có thể khép vào tội: Phát tán tài liệu chống đảng, chống chế độ và ngay lập tức có thể bị bắt tạm giam dăm bảy ngày và thông báo về cơ quan, về gia đình. Người đó lập tức mất hết cơ hội thăng tiến, mất hết cơ hội làm ăn. Ở Việt Nam không ai dại gì lại chơi với một phần tử có vấn đề! 

Như đã nói ở phần đầu, những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đạt được có nguyên nhân rất quan trọng từ lượng kiều hối từ nước ngoài gửi về, cộng thêm  nguồn  lợi  từ  dầu  thô.  Lợi  thế  lớn  nhất  của  người  Việt  Nam  là  sản phẩm trí tuệ để cạnh tranh quốc tế như công nghệ phần mềm, sản phẩm kỹ

thuật cấp cao, thì Việt Nam chưa có, và cũng chẳng có gì bảo đảm là Việt Nam  sẽ  có  trong  một  tương  lai  gần  để  tranh  với  Hàn  Quốc,  Singapore, Hồng Kông, Ðài Loan. Một vấn đề khá nan giải là: làm sao có thể tự do phát triển khả năng của trí tuệ trong khi bị giới hạn nghiêm ngặt bởi phát ngôn, bởi những ràng buộc vô hình về tư tưởng. 

Không  có  giải  phóng  tư  tưởng  sẽ  không  có  những  thăng  hoa  về  trí  tuệ, không có những phát kiến lớn, kể cả trong khoa học kỹ thuật chứ chưa nói đến trong việc cải tổ hệ thống chính trị. 

Chúng  ta  đã  có  những  bước  tiến  dài  khi  thông  qua  Luật  doanh  nghiệp, trong đó, Luật thừa nhận quyền tự do kinh doanh nhưng Điều lệ Đảng vẫn còn đó, vẫn không cho phép Đảng viên tham gia bóc lột. Định nghĩa bóc lột được Marx đưa ra từ thế kỷ XIX nay vẫn giữ nguyên, chưa có một nhà lãnh đạo Việt Nam nào dám đưa ra định nghĩa mới trong khái niệm này. Điều 4

Hiến pháp Vịêt Nam vẫn còn đó. Đảng không chia sẻ quyền lãnh đạo cho ai. Nếu quả thực Đảng tự tin vào năng lực lãnh đạo đất nước, tin vào sức mạnh  trí  tuệ  của  mình  hãy  để  cho  dân  chúng  thừa  nhận,  hãy  để  cho  dân chúng thảo luận mà không cần phải áp dụng các cấm đoán khiến ai cũng phải né tránh khi đề cập đến khái niệm này. 

Thêm nữa nếu quả thực Việt Nam muốn hùng mạnh, muốn cạnh tranh với https://thuviensach.vn

khu vực và thế giới, hãy để cho người đời phán xét. Trong một kỷ nguyên thông tin, nhân  loại  đang  phấn  đấu  xây  dựng  một  thế  giới  bằng  thuỷ

tinh, mọi vật đều trong suốt, người ta có thể nhìn rõ thấy nhau, chỉ riêng Việt Nam cấm đoán có phải là phương pháp tối ưu hay không? 

Giới trẻ Việt Nam đều ít nhiều chịu ơn Đảng. Nhờ ơn Đảng được học hành, được nghe các nhà lý luận giảng giải về giai cấp, về bóc lột, về đường lối, chính sách... Những quyển sách đầu tiên mà Đảng cho đọc là sách của Nhà xuất bản Sự thật (nay đổi tên thành nhà xuất bản Chính trị Quốc gia). Vì lý do đó, hai chữ "Sự thật" luôn luôn ám ảnh trong tâm trí giới trẻ như một truyền thống ngàn đời của cha ông. Hơn thế, Sự thật là một lời răn dạy của Đảng,  người  đã  cho  mình  ăn  học  và  cơ  hội  được  tiếp  cận  với  văn  minh nhân loại như ngày hôm nay. 

Đã nói là tôn thờ sự thật thì không dấu diếm. Dấu diếm, lén lút là biểu hiện của gian dối, lừa lọc, sợ người khác phát hiện ra việc làm xấu xa đê tiện của mình.  Đã gọi là tôn trọng sự thật thì phải nhìn nhận vấn đề một cách khách quan không phiến diện. Với khẩu hiệu: “Giai cấp công nhân là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản”, trong những năm cuối thập niên 60, Đảng ta đã mở chiến dịch “Cải tạo công thương nghiệp tư sản, tư doanh ở miền Bắc” 

Cũng với khẩu hiệu đó, năm 1976, Đảng ta lại tiến hành chiến dịch tương tự  ở  miền  Nam,  mà  thực  chất  của  chiến  dịch  này  là  tiêu  diệt  lực  lượng doanh nghiệp, doanh nhân nhỏ bé của nền kinh tế, xóa bỏ nền kinh tế thị

trường,  khiến  nhiều  người  doanh  nhân  không  chỉ  bị  trưng  thu  hết  sản nghiệp mà còn phải chịu đấu tố một cách oan uổng. Thế rồi, khi cái gọi là

“Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa” đẩy đất nước đến bờ vực của sự sụp đổ thì Đảng đã tiến hành công cuộc đổi mới và phát triển nền kinh tế thị

trường. Dường như để bào chữa cho sự “tiền hậu bất nhất” này, Đảng ta lại rao giảng “kiên trì đường lối CNXH” và cảnh báo sự “chệch hướng”…  

Một nửa nhân loại đã theo đuổi con đường CNXH hơn nửa thế kỷ, kết quả

thế nào thì đã rõ. CNXH là một mục tiêu tốt đẹp nhưng bao giờ trở thành hiện thực thì còn phải chờ thực tiễn kiểm chứng. Khi vấn đề còn đang được kiểm chứng thì không bao giờ lại tự xưng rằng quan điểm của mình là duy nhất đúng đắn và phủ nhận mọi quan điểm của người khác. Khi sự thật đã https://thuviensach.vn

phơi bày ra rằng quan điểm của mình sai thì vui vẻ chấp nhận lỗi lầm của mình, sẵn sàng thay đổi chứ không tìm cách lấp liếm. Đã gọi là tôn trọng sự

thật thì không việc gì phải sợ người khác chỉ trích mình và lại càng không bao giờ cho mình cái quyền độc quyền phát biểu bởi vì đó cũng chính là một biểu hiện rõ ràng nhất của sự dấu diếm sự thật. 

Thông qua việc lắng nghe Sự thật, ta sẽ biết thêm nhiều điều hay lẽ phải, thấy được những thành tựu vĩ đại mà ta đã làm được, đồng thời cũng thấy được những cái mà ta chưa làm được, hoặc làm được nhưng chưa hay, chưa tốt để hoàn thiện mình. Thông qua việc lắng nghe sự thật, ta sẽ thấy được những thành tựu của người khác, của nhân loại, thấy được những điều mà người ta làm tốt hơn ta. Bằng phương pháp đối chứng, ta biết rằng mình đang ở đâu để khỏi huyễn hoặc mình, khỏi ngộ nhận rằng mình là vĩ đại, là văn minh của nhân loại. 

Thực  tiễn  là  tiêu  chuẩn  để  kiểm  nghiệm  chân  lý!  Tôn  trọng  sự  thật  là cách duy nhất để giải phóng tư tưởng, nếu chúng ta không muốn tụt hậu, đứng bên ngoài dòng chảy cuồn cuộn của nhân loại. 

Cải cách kinh tế và mậu dịch chỉ có hiệu qủa và được lâu bền khi đi đôi  với  cải  cách  chính  trị.   Nguyên  tắc  căn  bản  trong  kinh  doanh  là  khả

năng sáng tạo. Có sáng tạo mới có phát minh và canh tân. Tư nhân chỉ sáng tạo được khi có tự do hành động và tự do thí nghiệm trong một môi trường thuận lợi. 

Như đã nói trên, Việt Nam cần thực thi một chiến lược phát triển mạch lạc với  mục  đích  hội  nhập  hoạt  động  của  khu  vực  công  và  tư  để  khai  thác những lợi ích của việc toàn cầu hóa. Hội nhập khu vực tư bằng cách tạo điều kiện công bằng và môi trường minh bạch để khuyến khích xã hội dân sự  đóng  góp  tài  nguyên  và  trí  tuệ  để  phát  triển  nhanh  chóng  và  có  hiệu năng. Sau đó chánh quyền sẽ phải dần dần tư hữu hóa khu vực quốc doanh. 

Công cuộc cải cách này đòi hỏi một sự can đảm lớn của những người cầm quyền tại Việt Nam hiện nay. Can đảm chấm dứt lối cai trị thiếu dân chủ

bằng cách tạo môi trường cho một thể chế đa nguyên chính trị. Can đảm chấm  dứt  lối  quản  trị  một  cách  vô  hiệu  năng  và  tham  nhũng  và  áp  dụng https://thuviensach.vn

những qui tắc cai trị công quyền. 

Có thế giới lãnh đạo tại Việt Nam mới đạt được những đột phá cần thiết để

phát  triển  mạnh  và  tạo  được  sức  mạnh  kinh  tế  để  giải  quyết  nạn  nghèo. 

Đồng thời, sức mạnh kinh tế đó sẽ giúp Việt Nam giữ cam kết trong những tổ chức chính trị và kinh tế đa phương quốc tế. 
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Phan Thế Hải

Con Đường “Hóa Rồng" Của Việt Nam

Chương 5 (Chương Kết)

Con đường hoá rồng của Việt Nam

Chúng ta đã bàn đến nhiều chủ đề khác nhau, một số người tập trung chú ý đã có thể rút ra vấn đề, Việt Nam cần phải làm gì lúc này. Tuy nhiên vẫn không ít bạn băn khoăn vậy tóm lại con đường hoá rồng của Việt Nam là gì? Đâu là cốt lõi của vấn đề?   



Trong  tám  bài  viết  trên,  tôi  đã  nói  nhiều  về  những  mặt  hạn  chế  của  Việt Nam. Nói như vậy có bi quan quá không? đàng sau những cái nhìn bi quan trên  là  gì?  Tôi  muốn  thành  lập  một  đảng  riêng  chăng?  Xin  thưa,  là  một Đảng viên cộng sản, tôi tự hào vì những thành tích vẻ vang của Đảng, của đất nước và bất cứ ai cũng không thể làm ngơ trước thực tiễn lịch sử đó. 

Nhưng,  cũng  như  những  Đảng  viên  có  lòng  tự  trọng  khác,  tôi  không  thể

không lo ngại trước sự trì trệ của đất nước, đặc biệt là sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận không nhỏ trong Đảng. 

Dùng biện pháp hành chính bắt người dân phải thừa nhận sự lãnh đạo duy nhất đúng của Đảng là phản khoa học. Thêm nữa, vô tình Đảng đã nêu một tấm gương xấu về tham quyền cố vị. Tôi không muốn ly khai khỏi Đảng, nhưng nếu ai đó có nguyện vọng thành lập đảng riêng chưa hẳn đã là một tín hiệu xấu. Thế giới sẽ đánh giá cao sự độ lượng của Đảng ta, sẽ nhìn Việt Nam với con mắt thiện cảm hơn. Trong kỷ nguyên của công nghệ truyền thông, người dân Việt Nam đã văn minh lên rất nhiều. Họ đủ minh mẫn để

tin tưởng vào lực lượng chính trị nào và chắc chắn rằng đại đa số dân chúng sẽ không quay lưng lại với Đảng. 

Trước khi đề cập đến con đường hoá rồng, xin được nói thêm một số mặt mạnh của Việt Nam mà bạn bè quốc tế phải thừa nhận. Qua hai cuộc chiến tranh, dứng trước thử thách, trước sự đe doạ của kẻ thù, người Việt đã phát huy được tối đa sức mạnh của mình. Chúng ta đã chiến thắng. Đó là một kỳ

tích vĩ đại. Qua hai cuộc chiến tranh đó, quốc hiệu Việt Nam đã được đông https://thuviensach.vn

đảo  bạn  bè  trên  thế  giới  biết  đến.  Đây  là  một  thế  mạnh  mà  chúng  ta  cần phát huy cho mục tiêu phát triển kinh tế. 

Việt Nam cũng là dân tộc có lòng tự trọng, có tinh thần yêu nước nồng nàn. 

Qua một số giải đấu thể thao ở khu vực, khi có đội tuyển Việt Nam thi đấu, hàng nghìn bạn trẻ đã mua cờ đỏ sao vàng đến sân vận động để cổ vũ. Nếu tuyển Việt Nam chiến thắng, hàng triệu người từ các thành phố, miền quê ào  ra  đường,  mang  quốc  kỳ,  hát  vang  quốc  ca  Việt  Nam.  Mới  đây,  Việt Nam  đã  tổ  chức  thành  công  hội  nghị  ASEM5…  đó  là  những  thành  công đáng ghi nhận. 

Trở lại vấn đề phát triển kinh tế hiện nay tại Việt Nam, ngoài việc dám nhìn thẳng vào sự thật, dám nói rõ sự thật, dám mở rộng dân chủ, cải tổ hệ hệ

thống chính trị, cũng nên bàn chi tiết thêm một vài biện pháp cụ thể. 

Ví dụ trong lĩnh vực cải cách hành chính, trong một số bài viết trước, tôi đã trình  bày  quan  điểm  của  mình  theo  đó  phải  bắt  đầu  bằng  cải  cách  tiền lương. Lương bộ trưởng cao nhất cũng chỉ khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Tôi có một đứa cháu, cơ nhỡ chuyện học hành, cơ nhỡ chuyện chồng con, đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan, công việc hàng ngày chủ yếu là cọ toa lét, đổ bô cho một ông già 80 tuổi. Được chủ nhà nuôi ăn, hàng tháng có thể “bỏ ống” một khoản 400 USD nhưng nó vẫn không lấy điều đó làm vẻ

vang. Là một người có lòng tự trọng, không ai lại có thể thờ ơ với nỗi nhục của sự nghèo đói. Nghèo đi liền với hèn, đi liền với nhẫn nhục. 

Với mức lương hiện nay các vị “lãnh đạo Việt Nam là những người nghèo nhất”,  nhưng  hình  như  không  có  vị  nào  cảm  nhận  được  nỗi  nhục  của  sự

nghèo  hèn.  Bộ  trưởng  còn  vậy  còn  công  chức  quèn  thì  sao?.  Với  6  triệu công  chức,  chúng  ta  không  thể  bàn  đến  chuyện  tăng  lương  theo  phương pháp số học, bởi không có một ngân sách nào lại có thể thoả mãn được chế

độ tiền lương khổng lồ đó. 

Trong nền kinh tế thị trường, một số cơ quan sự nghiệp hoàn toàn có thể tự

cân đối thu nhập- chi phí, hoạt động theo mô hình công ty nhưng vẫn núp bóng hành chính để sống bám vào ngân sách nhà nước. Trong số này đáng chú ý có hơn 100 trường đại học và dạy nghề; khoảng 780 bệnh viện từ cấp tỉnh, chỉ nên giữ lại một tỷ lệ nhất định để phục vụ mục đích xã hội còn lại https://thuviensach.vn

hoàn toàn có thể tự cân đối tài chính theo mô hình doanh nghiệp. Một số

Viện nghiên cứu, tổ chức đoàn thể, có thể tự cân đối bằng nguồn thu phí hội viên… Báo chí, truyền thông… đều có thể hoạt động theo mô hình công ty nhưng không có biện pháp mạnh sẽ không ai làm. 

Lý do đơn giản, “bầu sữa” nhà nước còn quá hấp dẫn nên không ai dại gì ra ăn  riêng.  Thêm  nữa,  khi  một  đơn  vị  sự  nghiệp  hưởng  lương  ngân  sách dường như dễ được thông cảm hơn, dễ được chia sẻ hơn là doanh nghiệp. 

Mang danh doanh nghiệp dễ bị xoi mói hơn, dễ bị quấy rầy hơn, có thể bị

“vặt” bất cứ lúc nào, nhất là khi cơ quan chức năng tìm kiếm thấy một lỗi nhỏ! Chính vì lý do đó, nhiều cơ quan sự nghiệp tạo đủ nguồn thu để trang trải chi phí, thậm chí còn có lãi nộp ngân sách nhưng việc cổ phần hoá hoặc chuyển sang mô hình công ty là điều không ai muốn. 

Đó  là  chưa  nói  đến  lực  lượng  vũ  trang.  Sợ  “chệch  hướng”,  đối  phó  với

“diễn biến hoà bình”, chúng ta đã duy trì một lực lượng vũ trang với nhiều ban bệ. Sau đại chiến thế giới thứ hai, Nhật Bản là nước chịu sự giám sát của quân đồng minh, buộc phải giải trừ quân bị, chỉ để lại một lực lượng phòng vệ nhỏ bé mươi ngàn người. Thế nhưng, Nhật Bản cũng không mất nước như người ta tưởng, cũng không rối loạn, không bị chệch hướng hay bị đồng hoá như chúng ta vẫn lo ngại. 

Kể từ năm 1945 đến nay, đã có hơn 40 nước thuộc địa trên thế giới giành được độc  lập mà không tốn một viên đạn nào. Đó là lý do để họ không phải duy trì một lực lượng vũ trang cồng kềnh. Độc tài như Saddam Husein ở Iraq, luôn luôn duy trì một đội quân đông đúc, vũ trang hiện đại nhưng cuối  cùng  vẫn  không  giữ  được  chế  độ.  Chúng  ta,  một  nước  nghèo  muốn hoá rồng hoàn toàn có lý do để giảm lực lượng vũ trang đến mức tối thiểu. 

Hơn  một  trăm  năm  trước  (1870s),  khi  Minh  Trị  Thiên  Hoàng  quyết  định đổi mới, ông đã hủy bỏ hoàn toàn mô hình chính quyền phong kiến cũ và xây dựng một triều đại rất giống với mô thức của các triều đại  châu Âu vào thời kỳ đó, kể cả cách ăn mặc. Sau đại chiến thế giới thứ hai, là nước bại trận, bản Hiến pháp của Nhật do người Mỹ viết và sinh hoạt dân chủ ở Nhật không  khác  gì  các  sinh  hoạt  dân  chủ  của  phương  Tây.  Nhật  Bản  đã  hồi phục từ một đám tro tàn và vươn mình lên như một phép lạ. Thành công https://thuviensach.vn

của Nhật bản có sự đóng góp của cấu trúc chính trị của đất nước này, một cấu trúc hoàn toàn theo mô thức dân chủ phương Tây. 

Việt  Nam  đã  từng  nhập  khẩu  ồ  ạt  mô  hình  chính  trị  từ  Đông  Âu  nhưng không hề mất bản sắc. Ngày nay có nhập khẩu thêm mô hình chính trị từ

Nhật  Bản  hay  một  nước  phương  Tây  nào  đó  là  điều  hoàn  toàn  có  thể. 

Truyền thống và tâm thức của một dân tộc không dễ gì lẫn lộn với mô thức chính trị của đất nước. Ở Nhật, cấu trúc chính trị không hề là của họ, không mang bất cứ một dấu vết nào của những sinh hoạt Samourai rất đặc thù của người  Nhật,  thế  nhưng,  truyền  thống  và  tâm  thức  vẫn  là  truyền  thống  và tâm thức của người Nhật. Ngày nay, dù có thay đổi đi nhiều, người Nhật vẫn giữ truyền thống của mình hơn bất cứ một dân tộc nào khác ở châu Á. 

Họ sống với truyền thống và không lạm dụng truyền thống, và nhờ dựa vào những sinh hoạt dân chủ không là truyền thống của họ mà họ đã ngăn chận được những lạm quyền mà thế giới đã chứng kiến trên đất nước họ những ngày gần đây. 

Với hơn ba triệu người Việt hiện đang định cư ở nước ngoài, trong số đó có hàng ngàn du học sinh từ Việt Nam đi học tập, tu nghiệp và thành danh. 

Cộng với một lực lương khá đông đảo những chuyên gia người Việt hiện đang công tác và nắm giữ các trọng trách tại các tổ chức, doanh nghiệp ở

các nước tiên tiến. Trong những dịp về nước thăm người thân, gặp họ, qua tâm tư tình cảm, ai cũng mong muốn được vê nước cống hiến tài năng của mình, tuy nhiên vẫn còn quá nhiều những vật cản khiến họ chưa thực hiện được ý định đó. Đáng chú ý là, chuyện lương bổng thu nhập chưa phải là mối quan tâm lớn. Điều quan trọng hơn, họ đang là những người công tác ở

nước ngoài, đã từng quen với cách sống trong môi trường dân chủ, lấy công việc làm thước đo. Nay về nước làm việc phải chịu rất nhiều khuôn phép ngoài chuyên môn. Nếu có lỡ lời nói điều gì đó ca ngợi nước ngoài hoặc không hài lòng với hiện tại sẽ phải sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ bị

đánh giá về lập trường quan điểm. 

Với những lợi thế vừa kể, Việt Nam vẫn có thể trở thành một Con Rồng châu  Á  khác,  một  cách  nhanh  hơn.  Nhưng,  chỉ  với  điều  kiện,  Việt  Nam phải tạo cho mình những “yếu tố bắt đầu” tương đương với những yếu tố
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mà trước đây những quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản đã có được, như đã phân tích trên đây. Quan trọng nhất vẫn là yếu tố dân chủ. Ðó chưa phải là điều kiện đủ, nhưng đó là điều kiện ắt phải có. 

Khi  chuẩn  bị  kết  thúc  chuỗi  bài  viết  này,  tôi  đã  trao  đổi  với  một  số  tổng biên tập các báo, xem qua, các ông đều cho rằng, những điều tôi viết đều đúng, lập luận xác đáng, đúng sự thật và quan trọng hơn là một thiện chí cao cả. Không ít ông cao hứng cho rằng, vấn đề mà tôi đã viết là quá hay, nói  được  những  điều  mà  chưa  ai  từng  nói,  nhưng  để  đăng  báo  thì  không được. Lý do đơn giản, nếu đăng tải những bài viết của tôi thì lập tức tờ báo sẽ bị rút giấy phép, đó là chưa nói đến việc tổng biên tập bị mất chức, bị

tạm giữ để giải trình, mà các ông tổng biên tập đều cần phải tồn tại. Ở một đất nước mà những lời nói thật không được chấp nhận thì khó nói đến chuyện phát triển.  

Hơn năm mươi năm trước đây, một người gốc Việt là ông Lý Thừa Vãn đã khai  sinh  ra  Đại  Hàn  dân  quốc.  Ông  cũng  là  người  đặt  những  nền  móng quan  trọng  cho  Hàn  Quốc  đi  những  bước  đi  vững  chắc  đầu  tiên  để  rồi nhanh chóng hoá rồng trong những năm sau đó. 

Ngày nay, với hơn 80 triệu dân Viêt Nam, khi biết phát huy dân chủ, Việt Nam hoàn toàn đủ sức mạnh và trí tuệ để tăng tốc, sớm rời đường băng cất cánh để hoá rồng trong một tương lai không xa./. 

Phan Thế Hải  

Hà nội, 2004. 
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